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LỜI MỞ ĐẦU 

Ngày nay, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã thay đổi sâu sắc nhận thức của 

con người về cách tiếp cận công nghệ, cũng như triển khai phương thức quản lý và sản 

xuất trong mọi lĩnh vực. Theo đó, các ứng dụng chuyển đổi số đóng vai trò chủ chốt 

trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của nền kinh tế. Các phương pháp 

quản lý truyền thống dần dần được thay thế bởi các ứng dụng và phần mềm quản lý hiện 

đại, do không đáp ứng được các yếu tố như hiệu quả về thời gian và chi phí. Có thể thấy, 

nhiều thành tựu đáng kể của công nghệ thông tin đã len lỏi khắp mọi nơi, từ các hệ thống 

quản trị nội dung, phần mềm quản lý, website với đa dạng chủ đề, đến các ứng dụng tiện 

ích trên các thiết bị thông minh, thậm chí cả các quy trình tự động hóa, góp phần nâng 

cao hiệu suất và chất lượng cuộc sống. 

Trước sự bùng nổ công nghệ liên tục, các ứng dụng phần mềm cần phải thay đổi 

và cập nhật tính năng thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của người dùng và thích ứng 

với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ. Cụ thể, phần mềm không chỉ cần có tốc độ 

xử lý nhanh, tính linh hoạt và thông minh, mà còn phải có khả năng xử lý lượng dữ liệu 

lớn và truy xuất nội dung một cách nhanh chóng, tức thời, đạt hiệu quả kinh tế cao. Do 

đó, bên cạnh việc cần có hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp, chúng ta cũng cần công cụ 

và môi trường phát triển tốt để xây dựng các ứng dụng phần mềm có chất lượng. Đồng 

thời, quá trình tổ chức chương trình cũng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng 

phần mềm, để nhìn rõ tổng quan những việc cần làm để mang lại hiệu quả, chẳng hạn 

như tận dụng một cách tinh tế các thành tựu khoa học công nghệ.  

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên cũng như người yêu thích lập trình ứng dụng 

desktop sử dụng các kiến thức đã học và nâng cao kỹ năng lập trình, chúng tôi biên soạn 

và giới thiệu “Sách hướng dẫn thực hành Phát triển ứng dụng Desktop” giúp độc giả 

như một tài liệu học tập, phát triển kỹ năng và tư duy lập trình. Cuốn sách cung cấp các 

hướng dẫn và bài tập thực hành từ cơ bản tới nâng cao xuyên suốt từ bước thiết kế giao 

diện chương trình cho tới xử lý các sự kiện của form và các điều khiển. Bên cạnh đó, 

sách còn hướng dẫn người học phát triển các ứng dụng đọc và ghi dữ liệu từ tập tin văn 

bản, XML, JSON cũng như kết nối tới cơ sở dữ liệu sử dụng câu truy vấn đơn giản hoặc 

gọi thủ tục để thực thi các thao tác truy vấn và lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, cuốn sách còn 

giới thiệu tới độc giả một cách tiếp cận khác trong việc sử dụng mô hình ba tầng để tổ 

chức mã chương trình nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và tái sử dụng mã nguồn. 

Thêm vào đó, chúng tôi cũng giới thiệu cho người đọc cách sử dụng một thư viện hỗ trợ 

kết nối cơ sở dữ liệu đang được sử dụng khá phổ biến, đó là Entity Framework. Thêm 

vào đó, chúng tôi hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về xây dựng 

ứng dụng Desktop có kết nối cơ sở dữ liệu để quý bạn đọc tự khám phá và phát huy 

những kỹ năng tiềm ẩn của mình.  

Sách hướng dẫn được chia làm 8 chủ đề với những nội dung cơ bản như sau: 

Chủ đề 1 giúp người đọc củng cố kiến thức về cơ sở dữ liệu qua việc sử dụng 

SQL Server. Sinh viên sẽ học cách thiết kế bảng, xác định thuộc tính và kiểu dữ liệu, và 

thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Họ cũng sẽ 

thực hiện các thao tác truy vấn, từ đơn giản đến phức tạp, viết thủ tục lưu trữ (Stored 
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Procedure) và hàm tùy chỉnh (Function) để tối ưu hóa hiệu suất và xử lý dữ liệu. Chủ đề 

này cung cấp nền tảng vững chắc về quản lý cơ sở dữ liệu, giúp sinh viên phát triển kỹ 

năng thiết kế, tối ưu hóa và bảo trì cơ sở dữ liệu. 

Chủ đề 2 hướng dẫn cách sử dụng các Control (điều khiển) cơ bản để xây dựng 

ứng dụng. Các điều khiển được giới thiệu trong chủ đề này bao gồm Label, TextBox, 

ComboBox, MaskedTextBox, Button, RadioButton, CheckBox, ListBox, 

CheckListBox, DateTimePicker, PictureBox và ListView để phát triển ứng dụng. Bên 

cạnh đó, chủ đề còn ôn tập lại kỹ năng lập trình hướng đối tượng và cung cấp hướng 

dẫn về cách xử lý các sự kiện của form và các điều khiển, nhằm hoàn thiện chức năng 

cơ bản của ứng dụng. Sinh viên được ôn tập và quan trọng nhất là áp dụng các kiến thức 

đã học về sử dụng các Control, xử lý sự kiện cho Form và Control để xây dựng một ứng 

dụng quản lý thông tin sinh viên đơn giản. 

Chủ đề 3 hướng dẫn sinh viên xây dựng một ứng dụng quản lý sinh viên đơn giản 

với tính năng đọc và ghi dữ liệu từ các loại tập tin khác nhau như “txt”, “xml” và “json”, 

sử dụng các thư viện tích hợp sẵn hoặc gói NuGet Package trong .NET. Bên cạnh việc 

học các thao tác với dữ liệu tập tin, sinh viên còn được củng cố kỹ năng xây dựng các 

Control và Form để hiển thị dữ liệu tải lên. Điều này giúp quản lý dữ liệu hiệu quả hơn 

và tạo ra giao diện người dùng trực quan. 

Chủ đề 4 giúp sinh viên tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng có kết nối đến một cơ 

sở dữ liệu và thực thi trực tiếp một số lệnh truy vấn đơn giản. Thông qua đó, sinh viên 

sẽ nắm rõ các thành phần của một chuỗi kết nối và ý nghĩa của chúng, cũng như cách 

tạo đối tượng kết nối, cách thực thi truy vấn dùng đối tượng Command, và cách đọc dữ 

liệu dùng DataReader. Ngoài ra, sinh viên có thể xử lý các lỗi thường gặp khi kết nối và 

truy vấn thông qua phần thực hành. 

Chủ đề 5 hướng dẫn sinh viên nâng cao kỹ thuật kết nối và thao tác cơ sở dữ liệu, 

tập trung vào việc sử dụng đối tượng Parameter để truyền tham số vào các lệnh SQL. 

Sinh viên sẽ học cách thực thi các lệnh truy vấn có tham số, nhận kết quả trả về và xử 

lý dữ liệu từ các lệnh này. Chủ đề còn bao gồm việc thực thi các thủ tục lưu trữ và nhận 

dữ liệu trả về từ chúng, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm 

việc hiệu quả với các truy vấn và thủ tục có tham số trong cơ sở dữ liệu. 

Chủ đề 6 giúp sinh viên làm quen với mô hình đa tầng trong phát triển ứng dụng. 

Chủ đề này sẽ giúp sinh viên xây dựng và phát triển một số chức năng của ứng dụng 

theo mô hình ba tầng là tầng giao diện, tầng xử lý logic và tầng truy xuất dữ liệu. Chủ 

đề này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ cách phân chia trách nhiệm trong một ứng dụng 

đa tầng mà còn cung cấp kỹ năng thực hành trong việc phát triển ứng dụng có cấu trúc 

rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. 

Chủ đề 7 giúp sinh viên nắm vững cách sử dụng Entity Framework để kết nối với 

cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác truy vấn cũng như lưu trữ dữ liệu. Sinh viên sẽ 

học cách áp dụng Entity Framework để tạo và quản lý các đối tượng dữ liệu, thực hiện 

các truy vấn linh hoạt, và lưu trữ thông tin một cách hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng 

phát triển ứng dụng với cơ sở dữ liệu trong môi trường .NET. 

Chủ đề 8 giúp sinh viên làm quen với mẫu thiết kế Repository trong lập trình cơ 

sở dữ liệu, thông qua ví dụ minh họa sử dụng ADO.NET và truy vấn LINQ. Chủ đề này 
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còn giúp sinh viên học cách thiết kế mẫu Repository nhằm tách biệt logic truy cập dữ 

liệu khỏi phần còn lại của ứng dụng, từ đó cải thiện tính tổ chức, khả năng bảo trì và mở 

rộng của mã nguồn. Ngoài ra, sinh viên được hướng dẫn cách tích hợp mẫu Repository 

vào dự án lập trình, từ đó sử dụng mẫu này để thực hiện truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ 

liệu và hiển thị dữ liệu trên giao diện WinForm.  

Trong phần cuối cùng, chúng tôi trình bày một case-study tổng hợp về một ứng 

dụng hoàn chỉnh. Thông qua nghiên cứu trường hợp này, sinh viên sẽ nắm bắt được toàn 

bộ quy trình xây dựng dự án lập trình cơ sở dữ liệu, từ thiết kế và phát triển đến triển 

khai. Case-study này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ cách áp dụng các kỹ thuật thiết 

kế đã học vào thực tiễn mà còn trang bị cho họ khả năng phát triển các ứng dụng tương 

tự và triển khai vào các dự án thực tế một cách tự tin và hiệu quả. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo có ích đối với sinh 

viên ngành công nghệ thông tin và những độc giả quan tâm tới lĩnh vực xây dựng và 

phát triển ứng dụng có kết nối cơ sở dữ liệu. Chúng tôi rất mong nhận được sự cổ vũ và 

những ý kiến đóng góp quý báu của các quý độc giả giúp bổ sung và hoàn thiện hơn nữa 

nội dung của cuốn sách.  

Sau cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và đồng nghiệp đã ủng 

hộ và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này. 

       Nhóm tác giả 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

ADO.NET (ActiveX Data Objects for .NET): Đối tượng Dữ liệu ActiveX cho .NET 

BL (Business Logic): Tầng Business Logic trong mô hình 3 tầng 

CSDL: Cơ sở dữ liệu 

CSV (Comma-separated values): Các giá trị ngăn cách bằng dấu phẩy 

DA (Data Access): Truy cập Dữ liệu 

DTO (Data Transfer Object): Đối tượng Truyền Dữ liệu 

IoC (Inversion of Control): Đảo ngược Kiểm soát 

JSON (JavaScript Object Notation): Cú pháp Đối tượng JavaScript 

LINQ  (Language Integrated Query): Ngôn ngữ Truy vấn Tích hợp 

NT (Network Technology): Công nghệ Mạng 

ODBC (Open Database Connectivity): Kết nối Cơ sở Dữ liệu Mở 

OLE DB (Object Linking and Embedding Database): Cơ sở dữ liệu Nhúng Liên kết 

Đối tượng 

RDBMS (Relational DataBase Management System): Hệ thống Quản trị Cơ sở dữ 

liệu Quan hệ 

SQL (Structured Query Language): Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc 

UI (User Interface): Giao diện người dùng 

XML (eXtensible Markup Language): Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng 
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CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 

A. Mục tiêua 
Chủ đề này giúp sinh viên hệ thống lại cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu (SQL Server). Sinh viên sẽ thiết kế các bảng, thiết kế các mối quan hệ 

ràng buộc giữa các bảng, thực hiện các thao tác truy vấn, viết các thủ tục (Store 

Procedure) và các hàm (Function). 

Sau chủ đề này, sinh viên cần nắm rõ những vấn đề sau: 

● Tìm hiểu rõ môi trường làm việc của một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 

● Các cách kết nối với SQL Server: Windows Authentication hoặc SQL Server 

Authentication. 

● Tìm hiểu cách tạo một cơ sở dữ liệu, tạo bảng, tạo truy vấn, tạo ràng buộc, tạo 

thủ tục, tạo hàm và sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu thông qua Backup và Restore hoặc 

tạo tập tin sao lưu thông qua Generate Script. 

● Tìm hiểu cách xây dựng một lược đồ quan hệ trên Database Diagrams, thêm các 

bảng vào Database Diagrams, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong Database 

Diagrams, cụ thể quan hệ: 1-1, quan hệ: 1-nhiều và quan hệ: nhiều-1. 

● Tìm hiểu cách nhập dữ liệu vào các bảng khi đã thiết lập mối quan hệ. 

● Thực hiện các truy vấn trên dữ liệu thử nghiệm với các hàm: SELECT, INSERT, 

DELETE, UPDATE. 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

1. Giới thiệu SQL Server 

SQL Server là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase 

Management System - RDBMS) do công ty Microsoft phát triển, dùng để thiết kế dữ 

liệu bằng cách sử dụng các bảng (tables), các mối quan hệ (relationships), các truy vấn 

(query), thủ tục (Store procedure), hàm (function) và bẫy sự kiện (trigger). Giống như 

những hệ quản trị khác (Oracle, MySQL, DB2, MongoDB,…), khi làm việc với SQL 

Server, người dùng phải thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu Transaction - SQL để 

trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và Server Computer. 

SQL Server có một số đặc tính sau: 

● Có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng yêu cầu về thời gian, cho phép quản trị 

một hệ cơ sở dữ liệu lớn (lên đến vài terabyte). 
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● Có hệ thống phân quyền bảo mật tương thích với hệ thống bảo mật của công nghệ 

NT (Network Technology), tích hợp với hệ thống bảo mật của Windows NT hoặc sử 

dụng hệ thống bảo vệ độc lập của SQL Server. 

● Cho phép nhiều người cùng khai thác trong một thời điểm đối với một cơ sở dữ 

liệu và toàn bộ quản trị cơ sở dữ liệu (lên đến vài chục ngàn user). 

● Hỗ trợ trong việc triển khai cơ sở dữ liệu phân tán và phát triển ứng dụng trên 

Internet. 

● Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác với mục đích xây 

dựng các ứng dụng đặc thù (Visual Basic, C#, C, C++, ASP, ASP.NET, XML,...). 

● Sử dụng câu lệnh truy vấn dữ liệu Transaction - SQL (trên SQL Server), PL/SQL 

trên Oracle. 

2. Bắt đầu thao tác với SQL Server  

SQL Server sau khi cài đặt thành công, lúc khởi động sẽ bật màn hình như sau:  

 

Trong đó:  

● Server type: Kiểu Server, thường để mặc định là Database Engine; 

● Server name: Tên của Server, đây là tên mà người dùng đặt, giống như một máy 

tính Server chứa thông tin về cơ sở dữ liệu. Khi kết nối bằng ngôn ngữ lập trình cần 

lưu ý tới đối tượng này.  

● Authentication: Thường chọn một trong hai chế độ: Nếu chọn Windows 

Authentication thì kết nối theo Window, nghĩa là khi đăng nhập vào Windows thì sẽ 

vào được cơ sở dữ liệu (thường thì người dùng sẽ chọn cách này); Nếu chọn SQL 
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Server Authentication thì phải nhập Username và mật khẩu để vào SQL Server (cách 

này áp dụng cho chế độ kết nối từ xa).  

● Sau khi chọn các kiểu trên, nhấn Connect để kết nối. 

Giao diện sau khi kết nối như sau:   

 

Một số thao tác thường dùng trên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server như sau:  

● Tạo Cơ sở dữ liệu: Nhấp chuột phải lên Databases, chọn New Database, đặt tên 

và nhấn OK. 

●  Tạo bảng: Vào Database, nhấp chuột phải lên Table, chọn New, chọn Table: Đặt 

tên cột, kiểu dữ liệu, cho phép chọn Null hay không, nhấn lưu để đặt tên cho bảng.  

● Tạo truy vấn: Nhấp chuột phải lên Database, chọn New Query (hoặc chọn New 

Query trên thanh công cụ). 

● Tạo ràng buộc: Nhấp chuột phải lên Database Diagrams, chọn New Database 

Diagram, thiết lập các mối quan hệ, sau đó lưu lại.  

● Tạo thủ tục (Store Procedure): Vào Programmability, nhấp chuột phải lên  

Store Procedures chọn Store Procedure... để viết các thủ tục. 

● Tạo hàm (Function): Vào Programmability, nhấp chuột phải lên Function chọn 

New, chọn Scalar-valued Functions để viết các hàm.  

● Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu: Nhấp chuột phải lên Database, chọn Task, 

chọn Backup hoặc Restore.  

Lưu ý: Có thể sao lưu bằng cách phát sinh script chứa dữ liệu và mô hình bằng 

cách nhấp chuột phải lên Database, chọn Task, chọn Generate Scripts:  
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3. Thực hành trên SQL Server 

● Bước 1: Sinh viên mở SQL Server, kết nối bằng Windows Authentication, tạo 

một cơ sở dữ liệu có tên Restaurant Management.  

● Bước 2: Tạo các bảng có tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu như hình sau. Lưu ý: ID 

là kiểu số nguyên (int), tự tăng khi có dữ liệu.   
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Lưu ý: Sinh viên cần tìm hiểu tác dụng của các bảng trên và ý nghĩa của mô hình 

trên là gì. 

● Bước 3: Tạo lược đồ quan hệ, nhấp chuột phải lên Database Diagrams, chọn New 

Database Diagrams, sau đó tạo 2 lược đồ như sau: 

Lược đồ 1: Lược đồ chức năng, đặt tên là Functional Diagram: 

  

 

Lược đồ 2: Lược đồ phân quyền, đặt tên là Role Diagram: 
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● Bước 4: Nhập dữ liệu cho các bảng theo thứ tự từ bảng 1 đến bảng nhiều. 

● Bước 5: Thực hiện truy vấn: Chọn New Query trên thanh công cụ, thực hiện các 

truy vấn như sau (xem hình ở dưới):  

o Lấy hết thông tin bằng lệnh Select * from [Table] 

o Lấy thông tin có điều kiện bằng lệnh: Select * from [Table] where [column] = 

value 

o Thêm dữ liệu vào bảng bằng lệnh: Insert into [Table] values (…) 

o Cập nhật dữ liệu bằng lệnh: Update [Table] Set … 

o Xoá dữ liệu bằng lệnh: Delete from [Table] 

 

● Bước 6: Tiến hành viết các thủ tục: Mỗi bảng sẽ viết 05 thủ tục theo cấu trúc như 

sau: [Table]_[TenThuTuc]. Các thủ tục bao gồm:  

o [Table]_GetAll: Lấy hết dữ liệu của bảng 

o [Table]_GetByID: Lấy thông tin dữ liệu bảng theo ID (khóa ngoại) 

o [Table]_Insert: Chèn dữ liệu vào bảng 

o [Table]_Update: Cập nhật dữ liệu bảng 

o [Table]_Delete: Xóa dữ liệu bảng theo khóa ngoại 

Sau khi viết xong thủ tục nào thì nhấn F5 để SQL Server ghi vào hệ thống.  

Ví dụ: Với bảng Category, các thủ tục được viết như các hình sau:  

o Category_GetAll: 
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o Category_GetByID:  

 

o Category_Insert:  

 

o Category_Update: 

 

o Category_Delete: 
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Dùng lệnh EXEC để gọi thủ tục trên như sau:  

EXEC dbo.Category_Insert N'Tráng miệng', 1 

Hoặc:  EXEC dbo.Category_GetAll  

 Lưu ý: Thủ tục Insert nếu cần trả về ID nào vừa mới thêm, có thể viết lại như 

đoạn mã sau:  

 

Khi đó, ta gọi thủ tục để kiểm tra như sau:  

 

Tương tự như vậy, thủ tục GetAll có thể viết chung cho tất cả các bảng (truyền 

vào tên bảng) như sau:  
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Khi đó, gọi thủ tục như sau:  

EXEC dbo._GetAll 'Category'  

hoặc EXEC dbo._GetAll 'Food' 

● Bước 7: Viết hàm 

Có nhiều trường hợp cần tính toán, SQL 

Server cho phép viết hàm để tính, hàm sẽ trả về 

kiểu dữ liệu (số, ngày, tháng, chuỗi, …) hoặc 

trả về bảng. Hàm được tạo ra bằng cách vào 

Programmability, chọn Functions, nhấp chuột 

phải lên Scalar-valued Function, chọn New 

Scalar-valued Function và bắt đầu viết hàm.   

● Bước 8: Phát sinh Script 

Sau khi đã tạo Database, tạo bảng, viết thủ tục, viết hàm, sinh viên có thể cho 

phát sinh Script để sử dụng cho lần sau. Cách phát sinh Script như sau:  

o Nhấp chuột phải lên Database, chọn Task, chọn Generate Script: 
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o Chọn Next, chọn Select specific database objects, sau đó đánh dấu check hết 

Table, View, Store Procedure, Functions… và nhấn Next.  Chọn Advanced, tìm 

đến Types of Data to Script, chọn Scheme and Data 

  

o Đặt tên cho Script và nhấn Finish. Sau đó giữ lại Script này. 

  

C. Bài tập c 

1. Viết hết các thủ tục Insert, Update, Delete cho tất cả các bảng nêu trên.  

2. Viết một thủ tục _GetAll để lấy dữ liệu của tất cả các bảng, truyền vào tên bảng.  

3. Viết một thủ tục _GetByID để lấy dữ liệu của tất cả các bảng có ID là kiểu int, khóa 

chính và tự tăng. Tham số truyền vào ID và tên bảng.  
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4. Viết thủ tục _Delete để xóa dữ liệu của bất kỳ bảng nào có ID là kiểu int, khóa 

chính và tự tăng. Tham số truyền vào là ID và tên bảng.  

5. Viết thủ tục để khi thêm quyền vào bảng Role thì tự động gán hết quyền cho các 

User (Insert vào bảng User Role, nhưng để Active = false). 

6. Viết hàm tính số tiền bán được theo ngày. 

7. Viết hàm đếm số lượng món ăn bán được theo ngày. 

8. Viết thủ tục thống kê số tiền bán được theo từng loại món ăn, theo ngày. 

9. Viết thủ tục nhập hai bảng làm một. 

10. Viết thủ tục tách bàn. 
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CHỦ ĐỀ 2. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN C# 

A. Mục tiêua 

Một trong những công cụ phổ biến hỗ trợ lập trình viên tạo ra các giao diện người 

dùng một cách hiệu quả đó là Windows Form của Microsoft trong môi trường .NET. 

Windows Form cho phép các lập trình viên tạo các Form một cách dễ dàng, hỗ trợ nhiều 

điều khiển (controls) và các thành phần (components) giúp cho lập trình viên có thể xây 

dựng và tùy chỉnh giao diện một cách nhanh chóng và đa dạng, phù hợp nhu cầu và mục 

đích của người sử dụng. Trong chuyên đề này, hướng dẫn cơ bản trong lập trình giao 

diện: cách tạo Form với ngôn ngữ C#; một số trình điều khiển cơ bản và nâng cao; Các 

hộp thoại; Xử lý các sự kiện chuột và bàn phím trong Form… bao gồm: 

● Tạo project Windows Application 

● Các điều khiển cơ bản; 

● Các điều khiển nâng cao; 

● Xử lý sự kiện chuột, bàn phím. 

Sau khi hoàn thành chủ đề, sinh viên có thể áp dụng các kiến thức về sử dụng các 

control,  xử lý sự kiện cho form và control để xây dựng một ứng dụng đơn giản cho phép 

đọc dữ liệu từ tập tin có đuôi “txt” hiển thị lên form và lưu dữ liệu vào tập tin dạng “txt”. 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

Bước 1: Khởi động Microsoft Visual Studio bằng cách nhấp chuột vào biểu 

tượng  trên desktop hoặc thanh Taskbar. 

Bước 2:  Tạo mới Project và chọn Windows Forms App (.NET Framework), đặt 

tên Project là MyForm. 
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Bước 3:  Giao diện chính của chương trình. 

 

Bước 4: Để viết mã nguồn, nhấp chuột phải trên Form chọn View Code  hoặc 

nhấn F7 hoặc vào menu View chọn Code. 
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Bước 5: Nhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình. Kết quả chạy chương trình. 

 

Yêu cầu 1: Tính tiền học trung tâm  

Tạo ứng dụng đơn giản cho phép tính toán tiền học cho học viên (Mã số, Họ tên, 

Giới tính) khi đăng ký (kèm thông tin ngày đăng ký) các chương trình: Tin học A 

(300.000 đồng); Tin học B (500.000 đồng); Tiếng Anh A (400.000 đồng); Tiếng Anh B 

(600.000 đồng). 
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Bước 1: Thiết kế Form và đặt tên các control như hướng dẫn:  

Ý nghĩa đặt tên control: LoaiControlThongTin. Ví dụ tên control: cboMaHV. 

Loại control sử dụng là ComboBox thông tin của Mã Học Viên. 

 

Bảng mô tả thông tin của các control 

STT Name Loại Control 

Tên 

Thuộc 

Tính 

Giá Trị 

1  frmTrungTam Form Text Simple Drawing 

2  cboMaHV ComboBox Items 

 

3  rdNam RadioButton   

4  rdNu RadioButton   

5  txtHoTen TextBox   

6  chkTinHocA CheckBox Text Tin học A 

7  chkTinHocB CheckBox Text Tin học B 

8  chkTiengAnhA CheckBox Text Tiếng Anh A 

9  chkTiengAnhB CheckBox Text Tiếng Anh B 

10  lblTienTHA Label Text 300.000 đồng 

11  lblTienTHB Label Text 500.000 đồng 

12  lblTienTAA Label Text 400.000 đồng 

13  lblTienTAB Label Text 600.000 đồng 
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14  txtTongTien TextBox Enable False 

15  btnTinhTien Button Text Tính Tiền 

16  btnCancel Button Image Đường dẫn hình 

17  btnExit Button Text Exit 

Bước 2: Thực hiện gán Tab order cho các control trên Form: 

Vào View \ Tab Order \ nhấp chuột lên số để thiết lập Tab theo thứ tự sau: 

 

Để quay lại màn hình thiết kế Form thực hiện vào View\Tab Order. 

Bước 3:  Viết code chương trình. 

Bước 3.1: Viết mã nguồn cho sự kiện Click của 3 nút: btnTinhTien, btnCancel, 

btnExit. Để chọn sự kiện cho nút có 2 cách: 

Cách 1: Chọn nút cần tạo trình xử lý, sau đó nhấp chuột lên Tab event trong cửa 

sổ Properties, nhấp đôi chuột vào mục Click trong cửa sổ Event. 
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Cách 2: Nhấp đôi  chuột vào nút cần tạo trình xử lý sự kiện trong màn hình Form 

design view. Khi đó Visual Studio sẽ tạo trình xử lý sự kiện gắn với sự kiện Click của 

nút “Tính Tiền” hoặc “Cancel”, “Exit”. 

Bước 3.2: Viết code lớp frmTrungTam.cs:  

● Sự kiện btnExit_Click để tắt chương trình. 

 

● Sự kiện btnCancel_Click thiết lập lại các control về giá trị mặc định. 

 

● Sự kiện btnTinhTien_Click thực hiện tính tiền dựa vào lựa chọn các khóa học và 

hiện thị tổng tiền. 

 

Bước 3.3: Phương thức main của lớp Program.cs bổ sung lệnh chạy 

frmTrungTam. 
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Bước 4: Nhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình. 

 

Yêu cầu 2: Nhập thông tin giảng viên khoa CNTT   

Ứng dụng cho phép người dùng nhập một số thông tin giảng viên bao gồm: mã 

số, họ tên, giới tính, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, ngoại ngữ có thể sử dụng 

(tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Nga), Danh sách các học phần của khoa và 

Danh sách học phần giảng viên giảng dạy. Chức năng chính: cho phép lựa chọn từ danh 

sách học phần giảng viên giảng dạy từ danh sách học phần của Khoa; thông báo thông 

tin giảng viên đã nhập; hiển thị hộp thoại chi tiết thông tin của giảng viên; nút Cancel: 

reset lại toàn bộ control về trạng thái mặc định; nút Exit: tắt chương trình; và nút Liên 

hệ: mở website của khoa CNTT (https://cntt.dlu.edu.vn/). 

Bước 1:  

● Thiết kế form thông báo thông tin giảng viên với tên frmTBGiangVien 

 

Bảng mô tả thông tin control cho frmTBGiaoVien 

 

 

TT Name Loại Control 

1 lblThongBao Label 

https://cntt.dlu.edu.vn/
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● Thiết kế giao diện form thông tin giảng viên với tên - frmGiangVien 

 

● Bảng mô tả thông tin control cho frmGiangVien 

STT Name Loại Control Tên thuộc tính Giá Trị 

1  cboMaSo ComboBox Items 

001 

002 

003 

004 

2  rdNam CheckBox Checked true 

3  rdNu CheckBox   

4  txtHoTen TextBox   

5  mtxtSoDT MaskedTextBox Mask (\0633).000.000 

6  dtpNgaySinh DateTimePicker 
CustomFormat 

Format 

dd/MM/yyyy 

Custom 

7  txtMail TextBox   

8  chklbNgoaiNgu CheckListBox Items 

Tiếng Anh 

Tiếng Pháp 

Tiếng Nhật 

Tiếng Nga 

9  lbDanhSachHP ListBox 

Items 

 

SelectionMode 

“Danh sách học phần 

như trên Form” 

MultiExtended 
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10  lbHocPhanDay ListBox ListBox One 

11  btnChon Button Text >> 

12  btnXoa Button Text << 

13  btnThongBao Button Text Thông Báo 

14  btnCancel Button Image 
 

15  btnExit Button Text Exit 

16  linklbLienHe LinkLabel Text Liên hệ 

Bước 2: Xây dựng sơ đồ lớp 

 

● Lớp HocPhan.cs: gồm thông tin ID, số tín chỉ và tên học phần. 

 

● Lớp DanhSachHocPhan.cs: danh sách học phần – Đóng gói thuộc tính Index; 

phương thức thêm 1 học phần vào danh sách; ToString(). 
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● Lớp GiangVien.cs: thông tin giảng viên. 
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● Lớp frmTBGiangVien.cs, bổ sung phương thức SetText sau. 

 

● Lớp frmGiangVien.cs:  

o Sự kiện frmGiangVien_Load 

 

o Sự kiện btnChon_Click xóa học phần được chọn từ danh sách học phần và 

chuyển sang danh sách học phần dạy 
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o Sự kiện btnXoa_Click xóa học phần được chọn từ danh sách học phần dạy và 

chuyển sang danh sách học phần. 

 

o Sự kiện btnCancel_Click thiết lập controls về giá trị mặc định. 

 

o Sự kiện btnThongBao_Click lấy thông tin đã nhập trên frmGiangVien, hiển thị 

thông tin lên frmTBGiangVien. 
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o  Sự kiện linklblLienHe_LinkClicked mở website liên hệ https://cntt.dlu.edu.vn/. 

 

Yêu cầu 3: Quản lý sinh viên  

Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các thông tin sau: mã số, họ tên, ngày 

sinh, địa chỉ, lớp, hình ảnh, giới tính, chuyên ngành. Có chức năng chính sau: 

● Nhập (thêm) sinh viên vào danh sách, 

● Xóa sinh viên theo mã số, 

● Sửa thông tin sinh viên theo mã số, 

● Thiết lập các control có giá trị mặc định, 

Bước 1:  Thiết kế form frmSinhVien 

o Thêm control SplitContainer chia form thành 2 vùng: 

https://cntt.dlu.edu.vn/
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o Thêm 1 GroupBox vào Panel 1 (groupboxTTSV); thêm 1 GroupBox 

(groupboxDSSV) vào Panel2. Có thuộc tính như sau: 

STT 
Name Loại Control 

Tên Thuộc 

Tính 
Giá Trị 

1  groupboxTTSV GroupBox 
Dock 

Text 

Fill 

Thông tin sinh viên 

2  groupboxDSSV GroupBox 
Dock 

Text 

Fill 

Danh sách sinh viên 

o Bổ sung các control bố trí như sau: 

 

Chi tiết bảng mô tả các control: 

STT 
Name Loại Control 

Tên Thuộc 

Tính 
Giá Trị 

0  frmSinhVien Form Text Demo Sinh viên 

1  groupboxTTSV GroupBox 
Dock 

Text 

Fill 

Thông tin sinh viên 

2  groupboxDSSV GroupBox 
Dock 

Text 

Fill 

Danh sách sinh viên 
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3  mtxtMaSo 
MarkedTextBo

x 
Mask 

SV.00000 

4  txtHoTen TextBox   

5  dtpNgaySinh DateTimePicker 
Format Custom 

CustomFormat dd/MM/yyyy 

6  txtDiaChi TextBox   

7  cboLop ComboBox Items 

CTK31 

CTK32 

CTK33 

CTK34 

CTK32CD 

CTK33CD 

CTK34CD 

8  txtHinh TextBox ReadOnly True 

9  btnBrowse Button 

Text … 

Chức năng 
Hiển thị hộp thoại 

chọn hình 

10  pbHinh PictureBox 
BorderStyle Fixed3D 

SizeMode StretchImage 

11  rdNam RadioButton Checked True 

12  rdNu RadioButton   

13  clbChuyenNganh CheckListBox 

CheckOnClick True 

Items Mạng truyền thông 

Công nghệ phần mềm 

Khoa học máy tính 

Trí tuệ nhân tạo 

Hệ thống thông tin 

Tin học ứng dụng 

14  btnThem Button 

Text Thêm 

Chức năng Thêm sinh viên đã 

nhập 

15  btnXoa Button 

Text Xóa 

Chức năng Xóa SV check trên 

ListView 

16  btnSua Button 

Text Sửa 

Chức năng Sửa SV chọn trên 

ListView 

17  btnMacDinh Button Text Mặc Định 
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Chức năng Reset lại các controls 

18  btnThoat Button 
Text Thoát 

Chức năng Thoát chương trình 

19  lvSinhVien ListView 

CheckBox True 

Dock Fill 

GridLine True 

View Details 

Columns Tạo các Columns: Mã 

số, Họ tên, Ngày sinh, 

Địa chỉ, Lớp, Phái, 

Chuyên ngành, Hình 

20  OpenFileDialogHinh OpenFileDialog 

Filter Image 

File(*.bmp;*.jpg;*.png)|

*.bmp;*.jpg;*.png 

Bước 2: Tạo tập tin và hình ảnh trong thư mục bin/Debug của Project. 

 

o Tạo tập tin DanhSachSV.txt có nội dung sau vào thư mục bin/Debug của 

Project. 

 

o Hình ảnh đại diện mỗi sinh viên: MSSV.jpg 
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Bước 3: Viết code chương trình theo sơ đồ lớp về Sinh viên; Quản lý sinh viên. 

 

Bước 3.1: Lớp SinhVien.cs. 

 

 

Bước 3.2: Lớp QuanLySinhVien.cs. 
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o Phương thức thêm 1 sinh viên vào danh sách. 

 

o Phương thức tìm sinh viên đầu tiên thỏa điều kiện so sánh. 

 

o Phương thức sửa thông tin sinh viên thỏa điều kiện so sánh. 

 

o Phương thức xóa thông tin sinh viên thỏa điều kiện so sánh. 
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o Phương thức đọc danh sách sinh viên từ tập tin (có nội dung tập tin DanhSachSV 

đã tạo ở Bước 2. 

 

Bước 4: Xử lý sự kiện cho form frmSinhVien 

● Các phương thức bổ trợ xử lý các sự kiện: 

o Phương thức thêm thông tin sinh viên lên ListView lvSinhVien. 
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o Phương thức hiển thị danh sách sinh viên lên ListView lvSinhVien. 

 

o Phương thức lấy thông tin sinh viên từ thông tin nhập trên các control. 

 
o Phương thức lấy thông tin sinh viên từ item của ListView lvSinhVien. 
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o Phương thức thiết lập thông tin sinh viên lên control. 

 

● Xử lý sự kiện 

o Sự kiện frmSinhVien_Load: thực hiện đọc danh sách sinh viên từ tập tin và hiển 

thị lên ListView sinh viên. 
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o Sự kiện lvSinhVien_SelectedIndexChanged: khi người dùng chọn sinh viên từ 

ListView sinh viên thì thực hiện thiết lập thông tin sinh viên được chọn lên các 

control tương ứng. 

 

o Sự kiện btnMacDinh_Click: thiết lập các control có giá trị mặc định. 

 

o Sự kiện btnThoat_Click: thoát chương trình. 

 

o Sự kiện btnXoa_Click: xóa tất cả sinh viên đã chọn trong ListView sinh viên. 
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o Sự kiện btnSua_Click: sửa thông tin sinh viên được chọn. 

 

C. Bài tập c 

1. Thêm chức năng cho form nhập thông tin giảng viên (bài 3 phần hướng dẫn) 

● Chức năng 1: Thêm nút Thêm xây dựng lớp QuanLyGiangVien. Khi nhấp chuột 

vào nút thêm thực hiện: Thêm dữ liệu giảng viên trên form cho danh sách giảng viên 

(mỗi giảng viên chỉ có 1 mã duy nhất). Nếu thêm giảng viên có mã trong danh sách 

thông báo người dùng: 

 

Viết theo lớp sau: 
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● Chức năng 2: Nút Tìm có chức năng hiển thị form cho phép người dùng lựa chọn 

chức năng tìm theo Mã giảng viên hoặc theo Họ tên hoặc theo Số điện thoại. 

 

Khi nhấn Tìm: 

o Nếu tìm thấy thông tin giảng viên thì hiển thị frmTBGiangVien thông tin có 

dạng: 

 

o Nếu không tìm thấy hiển thị thông báo sau: 
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2. Thêm chức năng cho chương trình quản lý sinh viên (bài 4 phần hướng dẫn). 

● Chức năng 1: Viết sự kiện cho nút … (btnBrowse). Chọn hình từ đĩa. Định dạng 

hộp thoại như sau: 

 

Và thiết kế Statustrip: Hiển thị tổng số sinh viên trên danh sách. 

 

● Chức năng 2: Thiết kế các menu 

 

Mô tả chức năng của các menu: 

STT Menu MenuItem Chức năng 

1  File 
Mở File Mở tập tin hình  

Thoát Thoát chương trình 

2  

Edit Thêm Thêm sinh viên vào ListView 

Xóa 
Xóa danh sách sinh viên đánh dấu 

Check trên ListView 

Sửa 
Sửa thông tin sinh viên được chọn 

trong ListView 
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3  
Edit\ListView 

ContextMenuStrip 

Font Chọn font chữ cho ListView 

Màu chữ Chọn Màu chữ cho ListView 

Sắp xếp 
Sắp xếp danh sách sinh viên trên 

ListView 

Tìm kiếm 
Tìm thông tin sinh viên trên 

ListView 

 

Thiết kế Form Tùy chọn với tên: frmTuyChon: 

 

o Chi tiết chức năng Sắp xếp: thực hiện khi người dùng nhấp chuột vào menu Sắp 

xếp  

- Hiển thị form Tùy chọn như sau: 
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- Nhấn nút Sắp xếp thì danh sách trên ListView sắp theo kiểu chọn: 

 

o Chức năng Tìm kiếm: thực hiện khi người dùng nhấp chuột vào menu Tìm 

kiếm. 

- Hiển thị màn hình Tùy chọn như sau: 

 

- Nhấn nút Tìm: 

o Nếu không nhập thông tin thông báo lỗi: 
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o Nếu nhập thông tin kết quả sẽ hiển thị dạng: 

 

 

3. Xây dựng chương trình quản lý sinh viên khoa CNTT đơn giản. 

● Thiết kế form như hình sau: 

 

● Các yêu cầu cần chú ý ở phần nhập thông tin sinh viên: 

a) Mã sinh viên gồm 7 ký tự số. 

b) Ngày sinh hiển thị theo định dạng “dd/mm/yyyy”. 

c) Giới tính: chỉ được chọn Nam hoặc Nữ. 

d) Số điện thoại 10 chữ số, phân tách thành 3 nhóm. 

e) Lớp: có thể chọn 1 trong các lớp sau: “CTK43”, “CTK44”, “CTK45”, 

“CTK46”. Lưu ý: người dùng không có quyền nhập thêm lớp khác. 

f) Ô hình dùng để chứa đường dẫn của hình, không cho nhập 

● Thiết lập thứ tự tab (Tab Order) như hình sau: 
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Yêu cầu:  

● Xây dựng lớp Sinh viên, tạo một danh sách sinh viên kiểu ArrayList để lưu danh 

sách sinh viên. 

● Các sự kiện cần xử lý: 

o Nhấp chuột vào nút “Chọn hình” cho phép người dùng chọn 1 hình ảnh, đường 

dẫn hình lưu vào textbox, hình ảnh được tải lên khung hình ở bên trái. 

o Nhấp chuột vào nút “Mặc định” : xóa toàn bộ nội dung được nhập ở phần nhập 

liệu. 

o Nhấp chuột vào nút “Thoát”: đóng chương trình. 

o Nhấp chuột vào nút “Lưu”: cho phép thêm sinh viên mới vào danh sách sinh 

viên hoặc chỉnh sửa thông tin của một sinh viên nằm trong danh sách . 

o Hướng dẫn:  Trước hết, thực hiện sinh viên theo mã sinh viên, nếu tìm thấy thì 

cập nhật thông tin của sinh viên này; nếu không tìm thấy thực hiện thêm sinh 

viên này vào danh sách sinh viên và hiển thị danh sách sinh viên ở ListView. 

o Khi người dùng nhấp chuột vào một sinh viên trong danh sách sinh viên, thông 

tin của sinh viên sẽ được hiển thị chi tiết lên trên phần nhập liệu. 

o Khi nhấp chuột phải vào Listview, hiển thị context menu “Xóa”, cho phép xóa 

một hoặc nhiều sinh viên đã chọn. 

o Khi form được nạp (Form_Load), tải toàn bộ danh sách sinh viên từ tập tin 

DSNV.txt vào ListView. 

o Cho phép người dùng tải lại danh sách sinh viên từ tập tin DSNV.txt khi người 

dùng nhấp chuột phải vào Listview và chọn “Tải lại danh sách”. 

o Khi người dùng đóng form, kiểm tra xem người dùng có chỉnh sửa danh sách 

sinh viên được tải lên hay không, nếu có hiển thị MessageBox hỏi nguời dùng 

có muốn lưu danh sách đã thay đổi hay không? Nếu người dùng chọn “OK” 

thực hiện lưu  danh sách sinh viên trên Listview vào tập tin “DSNV.txt”. 
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CHỦ ĐỀ 3. THAO TÁC TẬP TIN  

A. Mục tiêu a 

Chủ đề 3 giới thiệu một số thư viện hỗ trợ việc đọc và ghi tập tin dạng văn bản, 

tập tin nhị phân, các tập tin bán cấu trúc như CSV, XML và các bảng tính Excel. .NET 

Framework đã cung cấp sẵn các thư viện hàm để làm việc với tập tin dạng văn bản và 

nhị phân. Tuy nhiên, đối với những tập tin bán cấu trúc như CSV hay bảng tính Excel, 

việc xử lý tương đối phức tạp nếu không sử dụng các thư viện hàm chuyên dụng. Cộng 

đồng người dùng .NET đã phát triển nhiều thư viện hàm tiện ích để giải quyết vấn đề 

này và phân phối dưới dạng các gói Nuget Package có thể được cài đặt vào dự án khi 

cần thiết. Ngoài ra, rất nhiều thư viện hỗ trợ mạnh mẽ cho việc lập trình cơ sở dữ liệu 

quan hệ cũng đã được phát triển trong nhiều năm qua, chẳng hạn như NHibernate, 

BLToolkit, LinqConnect, LINQ to SQL, Entity Framework, … Chủ đề cũng giới thiệu 

thư viện Entity Framework được phát triển và phân phối chính thức bởi Microsoft.  

Sau khi hoàn thành chủ đề, sinh viên có thể  xây dựng ứng dụng Windows Form 

cho phép đọc và ghi các loại tập tin như *.txt, *.xml và *.json. 

B. Hướng dẫn thực hành b 

1. Đọc và tạo tập tin dạng văn bản 

Trong .NET Framework, namespace System.IO định nghĩa sẵn một tập các lớp, 

các cấu trúc và các giao diện để thao tác với tập tin, thư mục và các thiết bị nhập xuất. 

Trong đó, hai lớp tập tin và FileInfo được dùng để làm việc với các tập tin cụ thể. Lớp 

tập tin cung cấp các phương thức để tạo, xóa, cập nhật, sao chép hoặc di chuyển tập tin. 

Trong khi đó, lớp FileInfo cho biết thêm các thuộc tính, thông tin chi tiết hơn về một tập 

tin, chẳng hạn như người tạo, thời gian tạo, thời điểm cập nhật,… 

Ví dụ để tạo tập tin lưu dữ liệu từ mảng chuỗi text, sau đó thực hiện đọc hiển thị 

ra màn hình. 
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2. Đọc tập tin JSON bằng Visual Studio 

Để đọc được cấu trúc trong tập tin JSON bằng ngôn ngữ C#, chúng ta phải cài 

thêm gói thư viện Newtonsoft.Json vào dự án. Để cài gói thư viện này, thực hiện như 

sau: Vào menu Tools, chọn NuGet Package Manager, chọn Package Manager Console.  

 

Khi đó cửa sổ Package Manager Console hiện ra phía dưới màn hình cho phép 

người dùng gõ lệnh. Từ đây có thể cài nhiều gói khác nhau vào dự án, để cài gói 

Newtonsoft.Json, chúng ta gõ lệnh “Install-Package Newtonsoft.Json” và nhấn Enter:  

 

Hệ thống sẽ tìm phiên bản phù hợp nhất và cài vào dự án. Để sử dụng thư viện 

này và đọc được tập tin JSON, chúng ta sử dụng các câu lệnh using như sau:  

 

Giả sử cần đọc tập tin JSON với tên students.json như sau 
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Với cấu trúc sinh viên bao gồm các trường như: MSSV, họ tên, tuổi, điểm, và tôn 

giáo. Khi đó, để thuận tiện cần phải xây dựng một mô hình lớp bao gồm các trường như 

trong tập tin JSON, mô hình lớp có thể được xây dựng như trong lớp sau đây:   

 

Tạo form có nút Đọc tập tin JSON như hình sau: 

 

Xử lý sự kiện btnReadJSON_Click: đọc tập tin .json students.json (đã tạo ở bước 

trên), hiển thị trên hộp thoại. 
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Kết quả chạy chương trình khi nhấp chuột vào nút “Đọc tập tin JSON”: 

 

3. Đọc và ghi tập tin XML 

XML là một ngôn ngữ có khả năng tự mô tả. Tập tin XML vừa chứa dữ liệu, vừa 

chứa các quy tắc và thông tin để có thể rút trích được dữ liệu từ tập tin đó. Có hai cách 

phổ biến để thao tác với các tập tin XML. Thứ nhất là dùng các lớp được cung cấp sẵn 

bởi .NET Framework trong namespace System.Xml. Bạn phải nạp namespace này vào 

mã nguồn trước khi sử dụng các lớp để đọc, ghi nội dung XML. Thứ hai là sử dụng 

LINQ to XML. LINQ to XML là một tập hợp các thư viện hàm cho phép bạn nạp tập 

tin XML vào bộ nhớ để xử lý và cập nhật tài liệu XML một cách thuận tiện và hiệu quả. 

Để sử dụng LINQ to XML, bạn cần nạp namespace System.Xml.Linq vào mã nguồn. 

Ngoài ra, còn có một số thư viện của bên thứ 3 nhằm giúp xử lý nội dung XML đơn giản 

và dễ dàng hơn. 
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Việc đọc tập tin XML và phân tích nội dung bên trong các thẻ XML có thể được 

thực hiện bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể. Bạn có thể sử dụng 

lớp XmlDataDocument, XmlReader, XmlTextReader, XmlDocument trong namespace 

System.Xml. Hoặc bạn có thể sử dụng các lớp XDocument,, XElement trong namespace 

System.Xml.Linq. Phần này giới thiệu cách sử dụng lớp XmlDocument để đọc, phân 

tích nội dung và truy vấn tài liệu XML sử dụng XPath. Lớp XmlDocument đọc toàn bộ 

nội dung XML vào bộ nhớ và cho phép chúng ta đọc nội dung các thẻ bất kỳ, điều hướng 

qua lại giữa phần tử cha-con, các phần tử cùng cấp.  

Giả sử ta có tập tin books.xml như dưới đây: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<!-- Books.xml stores information about Mahesh Chand and related books 
--> 
<catalog> 
 <book ISBN="9831123212" yearpublished="2002"> 
  <title>A Programmer's Guide to ADO .Net using C#</title> 
  <author> 
   <first-name>Mahesh</first-name> 
   <last-name>Chand</last-name> 
  </author> 
  <publisher>Apress</publisher> 
  <price>44.99</price> 
 </book> 
 <book ISBN="9781484234" yearpublished="2019"> 
  <title>Pro Entity Framework Core 2</title> 
  <author> 
   <first-name>Adam</first-name> 
   <last-name>Freeman</last-name> 
  </author> 
  <publisher>Apress</publisher> 
  <price>45.09</price> 
 </book> 
</catalog> 

Để đọc nội dung XML và lấy thông tin danh mục sách trong tập tin nói trên, ta 

có thể sử dụng lớp XmlDocument như sau: 
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Kết quả đọc như sau:  

9831123212     A Programmer's Guide to ADO .Net using C#                 Mahesh      Chand              44.99 

9781484234     Pro Entity Framework Core 2                         Adam           Freeman         45.09 

Tương tự, việc tạo tập tin XML từ dữ liệu cho trước cũng tương đối đơn giản. Có 

thể sử dụng các lớp trong namespace System.Xml hoặc sử dụng LINQ to XML tùy theo 

yêu cầu dự án. Sử dụng lớp XmlWriter để ghi dữ liệu ra một tập tin books.xml có nội 

dung như sau: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="book.xsl"?> 
<!DOCTYPE book [ 
 <!ENTITY h "hardcover"> 
]> 
<!--This is a book sample XML--> 
<book ISBN="9831123212" yearpublished="2002"> 
 <author>Mahesh Chand</author> 
 <title>Visual C# Programming</title> 
 <price>44.95</price> 
</book> 
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Việc ghi nội dung XML như trên sẽ trở nên phức tạp và khó kiểm soát khi lượng 

dữ liệu lớn và có nhiều thông tin hơn. Nếu bạn có một danh sách các đối tượng và muốn 

lưu trữ dữ liệu của chúng dưới dạng tập tin XML, lớp XmlSerializer sẽ là một lựa chọn 

phù hợp. Giả sử, ta có lớp Book chứa 5 thuộc tính mô tả về một cuốn sách như sau: 

 

Khi đó, để lưu dữ liệu từ một mảng đối tượng books vào tập tin books.xml, ta sử 

dụng đoạn mã sau: 
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Tập tin books.xml cho ra nội dung kết quả: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ArrayOfBook  
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <Book> 
  <ISBN>9831123212</ISBN> 
  <Title>A Programmer's Guide to ADO .Net using C#</Title> 
  <Author>Mahesh Chand</Author> 
  <Price>44.99</Price> 
  <YearPublished>2002</YearPublished> 
 </Book> 
 <Book> 
  <ISBN>9781484234</ISBN> 
  <Title>Pro Entity Framework Core 1</Title> 
  <Author>Adam Freeman</Author> 
  <Price>44.99</Price> 
  <YearPublished>2018</YearPublished> 
 </Book> 
</ArrayOfBook> 

C. Bài tập c 

1. Viết chương trình ứng dụng nhập thông tin sinh viên sử dụng đọc/ghi file 

● Thiết kế form như sau: 

 

● Thực hiện yêu cầu sau: 

o Định nghĩa lớp Student (SinhVien) có các thuộc tính và phương thức cần thiết. 
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o Xây dựng các lớp để đọc, ghi danh sách sinh viên từ tập tin văn bản thông 

thường (*.txt). 

o Xây dựng lớp StudentManager(QLSinhVien) với các chức năng cơ bản như sau: 

a. Thêm và cập nhật thông tin sinh viên (có lưu vào file) 

b. Tìm kiếm sinh viên theo Tên, Lớp, MSSV 

c. Xóa một hay nhiều sinh viên (có lưu vào file) 

2. Chương trình phải đảm bảo: 

o Khi chạy chương trình danh sách sinh viên sẽ được tải từ tập tin. 

o MSSV gồm 7 chữ số, Số CMND gồm 9 chữ số và Số ĐT nhập 10 chữ số. 

o Môn đăng ký: cho phép nhấp chuột phải để mở ContextMenu cho phép xóa hoặc 

thêm môn. 

o Khi chọn một sinh viên trong danh sách sinh viên, thông tin của sinh viên phải 

được tự động điền lên phần thông tin phía trên danh sách. 

o Người dùng phải nhập hết thông tin rồi mới cho phép thêm mới hoặc cập nhật. 

Nếu người dùng chưa nhập đầy đủ thông tin mà đã nhấn nút Thêm mới/ Cập 

nhật thì cần thông báo cho người dùng. 

o Danh sách sinh viên: cho phép chọn nhiều sinh viên dùng Checkbox, cho phép 

nhấp chuột phải để mở ContextMenu cho phép xóa 1 hoặc nhiều sinh viên đã 

chọn. 

o Khi nhấp chuột vào nút Tìm kiếm, chương trình phải hiển thị form cho người 

dùng nhập điều kiện tìm kiếm (theo MSSV/Tên/Lớp). 

o Khi người dùng nhấn nút Thoát phải hỏi lại người dùng có chắc chắn muốn 

thoát chương trình hay không. Nếu đồng ý thì thoát chương trình. 

3. Bổ sung chức năng của chương trình như sau: 

o MSSV gồm 7 chữ số có dạng AABBCCC, trong đó AA là 2 số cuối năm nhập 

học của sinh viên, BB = 10, CCC là số bất kỳ. Không có sinh viên nào trùng 

MSSV. Lưu ý: dựa vào lớp để biết năm nhập học của sinh viên. 

o Xây dựng các lớp để đọc, ghi danh sách sinh viên từ tập tin. Yêu cầu: chương 

trình có thể hỗ trợ các định dạng tập tin sau đây: 

a. Tập tin văn bản thông thường: students.txt 

b. Tập tin xml: students.xml  

c. Tập tin JSON: students.json 

o Chương trình cho phép tìm sinh viên theo một hoặc nhiều điều kiện (điều kiện 

bất kỳ). 
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CHỦ ĐỀ 4. KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU 

A. Mục tiêu a 

Chủ đề 4 giúp sinh viên tìm hiểu cách kết nối đến một cơ sở dữ liệu và thực thi 

trực tiếp một số lệnh truy vấn đơn giản: 

● SELECT: Lấy các mẫu tin từ một bảng hoặc khung nhìn. 

● INSERT: Thêm một mẫu tin mới vào một bảng. 

● UPDATE: Cập nhật một mẫu tin có sẵn trong bảng. 

● DELETE: Xóa một mẫu tin khỏi bảng. 

Sau hoàn thành chủ đề, sinh viên cần nắm rõ những vấn đề sau: 

● Các thành phần của chuỗi kết nối và ý nghĩa của chúng. 

o Cách tạo đối tượng kết nối đến các cơ sở dữ liệu SQL Server, Access. 

o Cách sử dụng đối tượng Command để truy vấn, DataReader để đọc dữ liệu. 

o Cách xây dựng ứng dụng trên nền Windows Form. 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

Tạo một dự án Windows Application mới, đặt tên là Lab_Basic_Command. 

Phần hướng dẫn tiếp theo trong chủ đề này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một form 

quản lý danh mục (nhóm) các món ăn. Các thao tác trên form bao gồm hiển thị danh 

mục món ăn; thêm, xóa, cập nhật một danh mục và xem danh sách các món ăn thuộc 

một danh mục nào đó bằng cách nhấp chuột vào menu chuột phải (context menu).  

 

Tạo một form mới đặt tên là CategoryForm và thiết kế form như sau: 
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1. Lấy dữ liệu bằng cách dùng phương thức ExecuteReader 

Phần này, chúng ta sẽ tạo ra một form đơn giản chỉ có một nút “Lấy danh sách” 

. Khi nhấp chuột vào nút này, danh sách nhóm món ăn sẽ được hiển thị lên listview. Như 

vậy, sự kiện cần xử lý là sự kiện Click của nút “Lấy danh sách” (được đặt tên là 

btnLoad). Danh sách các nhóm món ăn sẽ được đọc từ cơ sở dữ liệu sử dụng câu truy 

vấn SELECT. 

Đầu tiên, nhấp đôi chuột vào nút btnLoad và thêm đoạn mã sau vào đầu lớp 

CategoryForm.cs: 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Collections.Generic; 

… 

 

Bổ sung đoạn mã sau vào phương thức btnLoad_Click: 
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Để hiển thị dữ liệu lên ListView, bạn phải viết thêm phương thức 

DisplayCategory như sau: 

 

Nhấn F5 để chạy chương trình. Nhấn nút “Lấy danh sách” để xem kết quả. 
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2. Thêm một mẫu tin dùng lệnh INSERT 

Trong phần này, chúng ta sẽ thay đổi lại giao diện cho CategoryForm như hình 

dưới đây. Mục đích của việc thay đổi giao diện này là chúng ta sẽ tạo ra một form hoàn 

chỉnh hơn, bổ sung chức năng thêm, cập nhật và xóa nhóm món ăn bên cạnh chức năng 

lấy danh sách đã thực hiện.  

 

Đổi lại nội dung thanh tiêu đề của form (thuộc tính Text của form)  là “Quản lý 

nhóm món ăn”. Tiếp tục nhấp đôi chuột vào nút btnAdd (Thêm mới), bổ sung đoạn mã 

sau vào phương thức btnAdd_Click. 
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Nhấn nút F5 để chạy chương trình. Nhập tên món ăn mới và nhấn nút “Thêm”. 

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây: 
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3. Cập nhật một mẫu tin dùng lệnh UPDATE 

● Nhấp phải chuột vào ListView lvCategory, chọn Properties. 

● Trong khung Properties, nhấn chọn nút Events. Kích đôi chuột vào sự kiện Click. 

● Bổ sung đoạn mã sau vào phương thức lvCategory_Click. 

 

● Nhấn F5 để chạy chương trình, nhấn nút btnLoad rồi nhấp chuột vào ListView 

để xem kết quả chạy chương trình. 

● Nhấn nút Close để tắt CategoryForm. 

● Nhấp đôi chuột vào nút btnUpdate (Cập nhật) và bổ sung đoạn mã sau: 
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● Nhấn phím F5 để chạy và kiểm tra chương trình. 
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4. Xóa một mẫu tin dùng lệnh DELETE 

● Nhấp đôi chuột vào nút btnDelete và bổ sung đoạn mã sau vào phương thức 

btnDelete_Click. 

 

 

● Nhấn nút F5 để chạy chương trình. 

● Nhấn nút btnLoad, nhấp chuột vào ListView, chọn dòng mới được thêm vào ở 

phần 2 “Món ăn mới – Cập nhật”. Sau đó nhấn nút Xóa. 
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5. Lấy dữ liệu dùng bằng phương thức Fill của DataAdapter 

Phần này hướng dẫn thiết kế một menu chuột phải để bổ sung chức năng xóa 

nhóm món ăn và hiển thị danh sách các món ăn thuộc nhóm.  

● Mở CategoryForm, trong nhóm All Windows Form hoặc Menu and Toolbar của 

thanh Toolbox, chọn Context Menu Strip và kéo nó vào giao diện. 

 

● Phía dưới CategoryForm có một component tên là contextMenuStrip1. Nhấp 

chuột vào dấu mũi tên hình tam giác, chọn Edit Items... 

● Chọn loại Menu Item, Nhấn nút Add để tạo 2 Menu Item như hình sau. 
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Đổi tên (Name) và tiêu đề (Text) của các MenuItem như hình sau: 

 

● Nhấp đôi chuột vào từng Menu để tạo phương thức xử lý sự kiện Click. 

 

● Nhấp phải chuột lên ListView, chọn Properties. Trong khung Properties, mục 

ContextMenuStrip, chọn contextMenuStrip1. Với thao tác này, chúng ta đã đảm bảo 

khi người dùng nhấp chuột phải vào listview thì menu vừa thiết kế sẽ xuất hiện. 

● Để hiển thị danh sách món ăn của một nhóm món ăn cụ thể, ta cần thiết kế một 

form mới. Tạo một form mới, đặt tên là FoodForm (Name: FoodForm). 

● Trong nhóm Data của thanh Toolbox, chọn DataGridView và kéo lên form mới. 
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● Đặt tên cho DataGridView là dgvFood và thiết lập thuộc tính Anchor là Top, 

Left, Right, Bottom. Thêm các cột cho Datagridview (Edit Column) như hình dưới 

đây. Lưu ý thiết lập thuộc tính DataPropertyName cho các cột tương ứng với tên các 

cột trong CSDL. 

 

● Nhấp phải chuột lên Form mới, chọn View Code. 

● Tạo một phương thức mới trong lớp FoodForm như sau: 

 

 

Trở lại lớp CategoryForm.cs, bổ sung đoạn mã sau vào phương thức 

tsmViewFood_Click. 
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● Nhấn F5 để chạy chương trình. Nhấn nút btnLoad, nhấp chuột phải lên một nhóm 

sản phẩm rồi chọn Xem danh sách món ăn. 

 

 

C. Bài tập c 

1. Bổ sung 2 nút vào FoodForm với chức năng cụ thể như sau: 

● Nút Save: cho phép người dùng thêm hoặc sửa thông tin trong dgvFood và lưu 

thông tin cập nhật hoặc thêm mới vào bảng Food. 

● Nút Delete: cho phép xóa dòng được chọn trên dgvFood. 

2. Thiết kế Form: BillsForm và viết phương thức xử lý để: 

● Hiển thị danh sách hóa đơn được bán trong một khoảng thời gian nào đó (yêu cầu 

có ô chọn từ ngày đến ngày – sử dụng control DateTimePicker), có hiển thị tổng số 

tiền chưa giảm giá, tổng số tiền giảm giá, thực thu. 
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● Khi nhấp đôi chuột vào một hóa đơn nào đó thì mở một Form mới 

(BillDetailsForm) để hiển thị danh mục các mặt hàng mua bởi hóa đơn đó. 

3. Thiết kế Form AccountManager  và viết phương thức xử lý để: 

● Xem danh sách tài khoản theo nhóm, theo trạng thái (Active?). 

● Thêm một tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu. 

● Cập nhật thông tin của một tài khoản. 

● Reset mật khẩu cho tài khoản. 

● Nhấp chuột phải vào một tài khoản hiển thị menu sau: 

Xóa tài khoản 

Xem danh sách vai trò 

Trong đó: 

o Nếu chọn Xóa tài khoản thì toàn bộ vai trò của tài khoản này sẽ bị đánh dấu là 

không kích hoạt (0). 

o Xem danh sách vai trò: Mở một Form mới để hiển thị các vai trò được gán cho 

tài khoản này. 

4. Thiết kế Form: MainForm và viết các phương thức xử lý để 

● Hiển thị danh sách các bàn. 

● Xem hóa đơn hiện tại của một bàn. 

● Thêm một bàn mới. 

● Cập nhật thông tin của bàn. 

● Xóa một bàn. 

● Khi nhấp phải chuột vào một bàn, hiển thị menu sau: 

Xóa bàn 

Xem danh mục hóa đơn 

Xem nhật ký hóa đơn 

Trong đó: 

o Nếu chọn Xóa bàn thì dữ liệu về bàn đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 

o Xem danh mục hóa đơn: Mở một Form mới, phần bên trái của Form là một 

ListBox chứa ngày lập của các hóa đơn. Khi nhấn chuột vào ngày nào thì hiển 

thị thông tin chi tiết (cả danh mục sản phẩm được mua) của hóa đơn ở phần bên 

phải Form. 
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o Xem nhật ký mua hàng: Liệt kê số lượng hóa đơn, tổng số tiền, tổng thuế, tổng 

giảm giá của tất cả các hóa đơn, thông tin liên quan đến từng hóa đơn như ngày 

lập, tên nhân viên lập hóa đơn. (sử dụng ListView hoặc DataGridView).
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CHỦ ĐỀ 5. TRUYỀN THAM SỐ VÀ THỰC THI THỦ TỤC 

A. Mục tiêua 

Chủ đề 5 giúp sinh viên tìm hiểu: 

● Cách truyền tham số vào một lệnh truy vấn SQL 

● Cách thực thi các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE có sử dụng các 

tham số. 

● Gọi và thực thi các Stored Procedure 

Sau hoàn thành chủ đề, sinh viên cần nắm rõ những vấn đề sau: 

● Sử dụng đối tượng Parameter để truyền tham số vào các lệnh. 

● Cách thực thi và nhận kết quả trả về từ các lệnh truy vấn có tham số 

● Cách thực thi các thủ tục và nhận dữ liệu trả về. 

● Cách xây dựng ứng dụng trên nền Windows Form. 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

Tạo một dự án Windows Application mới, đặt tên là Lab_Advanced_Command.  

 

Phần hướng dẫn tiếp theo trong chủ đề này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một 

form quản lý danh sách các món ăn. Cụ thể, danh sách các món ăn sẽ được hiển thị theo 

từng nhóm (danh mục). Người dùng chọn nhóm nào, danh sách các món ăn thuộc nhóm 

sẽ được hiển thị. Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện các thao tác thêm, cập nhật 
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các món ăn trong danh sách cũng như hiển thị tổng số lượng đã bán của từng món ăn 

bằng cách sử dụng menu chuột phải. 

Đầu tiên, đổi tên Form1.cs thành FoodForm.cs và thiết kế form có dạng như 

hình sau: 

 

Thay đổi tiêu đề của form thành “Danh sách món ăn”. Sau đó, nhấp đôi chuột 

lên FoodForm để tạo phương thức xử lý sự kiện FoodForm_Load. Tạo phương thức 

LoadCategory để tải danh sách nhóm sản phẩm lên ComboBox và gọi phương thức này 

trong phương thức FoodForm_Load như hình dưới đây. Bước này đảm bảo khi form 

được mở thì danh sách nhóm món ăn sẽ được đọc từ cơ sở dữ liệu đổ vào combobox. 
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Tiếp theo, nhấn F5 để chạy chương trình và kết quả sẽ hiển thị như hình dưới 

đây. Như vậy danh sách nhóm món ăn đã được tải vào combobox. 

 

 

1. Truyền tham số vào đối tượng Command 

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện xử lý sự kiện để hiển thị danh sách các 

món ăn thuộc nhóm mà người dùng chọn trong combobox. Như vậy, sự kiện cần xử lý 

là sự kiện SelectedIndexChanged của combobox. 

Nhấp chuột phải vào ComboBox, chọn Properties. Trong khung Properties, nhấn 

nút Events, nhấp đôi chuột vào SelectedIndexChanged. Khai báo biến cục bộ foodTable 

như sau: 

 

Bổ sung đoạn mã sau vào phương thức cbbCategories_SelectedIndexChanged. 
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Nhấn phím F5 để chạy chương trình. Nhấp chuột vào ComboBox, chọn nhóm 

món ăn để xem danh sách món ăn thuộc nhóm đó. 

 

2. Nhận giá trị trả về từ tham số 

Phần này, chúng ta sẽ thiết kế menu chuột phải của Listview danh sách món ăn 

và xử lý chức năng tính số lượng đã bán của một món ăn bất kỳ.  

Từ thanh Toolbox, kéo một đối tượng ContextmenuStrip vào FoodForm, đặt tên 

cho contextmenu là ctmFoodList. Thiết kế menu có dạng như hình dưới đây (tên của 
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các menu lần lượt là tsmCalculateQuantity, tsmSeperator, tsmAddFood, 

tsmUpdateFood). 

 

Nhấp chuột phải vào DataGridView, chọn Properties, thiết lập thuộc tính 

ContextMenuStrip của DataGridView là ctmFoodList. 

Nhấp đôi chuột lên menu “Tính số lượng đã bán” để tạo phương thức xử lý sự 

kiện Click cho menu. Bổ sung đoạn mã sau: 

 

 

Nhấn F5 chạy chương trình, chọn 1 sản phẩm và nhấp chuột phải và chọn “Tính 

số lượng đã bán” và  kiểm tra kết quả. 
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Trở lại FoodForm, nhấp đôi chuột vào 2 menu còn lại trong ctmFoodList để tạo 

phương thức xử lý sự kiện Click của chúng như hình dưới. 

 

3. Thực thi lệnh bằng cách Sử dụng Stored Procedure 

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện xử lý 2 chức năng là thêm và cập nhật 

thông tin món ăn khi nhấp chuột chọn chức năng “Thêm món ăn mới” và “Cập nhật món 

ăn” trên menu chuột phải. Để thêm hoặc cập nhật món ăn ta cần tạo thêm một form mới 

để ghi nhận hoặc hiển thị thông tin chi tiết của món ăn. Trước hết, ta sẽ tạo Stored 

Procedure sau để thực hiện thêm một món ăn mới và cập nhật thông tin món ăn. 
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Trong phần này, ta sẽ sử dụng 2 cách khác nhau để gọi một thủ tục trong SQL 

Server và học cách bắt lỗi SQL (hay ngoại lệ - Exception) bằng C#. 

Thêm một Form mới, đặt tên là FoodInfoForm. Thiết kế giao diện cho Form 

mới như hình sau: 

  

 

Nhấp đôi chuột vào FoodInfoForm để xử lý phương thức Load. Thêm các phương 

thức sau: 

 

 

Bổ sung phương thức sau để xóa dữ liệu trên các control của Form 
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Nhấp đôi chuột vào nút btnAddFood để xử lý phương thức thêm một món ăn 

mới. 

 

 

Bổ sung thêm phương thức sau vào lớp FoodInfoForm. 
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Nhấp đôi chuột vào nút btnUpdateFood để xử lý phương thức cập nhật thông tin 

món ăn. 
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Nhấp đôi chuột vào nút btnCancel để xử lý việc thoát khỏi Form. 

 

Trở lại FoodForm, bổ sung đoạn mã sau vào phương thức xử lý sự kiện Click của 

2 menu Thêm mới và Cập nhật thông tin món ăn. 

 

 

Chạy chương trình và kiểm tra kết quả: 
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4. Sử dụng DataView để lọc dữ liệu 

Trong phần này, ta sẽ thực hiện bổ sung phần tìm kiếm theo tên món ăn vào 

FoodForm như hình dưới đây. Các bạn lưu ý đặt tên cho textbox theo tên được ghi chú 

sẵn trong hình. Chức năng chúng ta cần xử lý là chức năng cho phép người dùng nhập 

một từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ lọc ra danh sách những món ăn có tên chứa từ 

khóa được nhập và hiển thị kết quả. 

 

Như vậy, bên cạnh việc hiển thị danh sách món ăn theo nhóm món ăn, người 

dùng có thể lọc món ăn dựa vào tên bằng cách sử dụng Dataview để sắp xếp và trích 

lọc. Bổ sung sự kiện TextChange cho txtSearchByName như sau: 

 

Chạy chương trình, và kiểm tra kết quả: 
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C. Bài tập c 

Trong các bài tập sau, yêu cầu sinh viên tạo Stored Procedure và dùng đối tượng 

Command để gọi, thực thi các thủ tục đó. 

1. Trong màn hình FoodInfoForm, có một nút dùng để thêm mới nhóm món ăn. Hãy 

thiết kế Form để thêm mới nhóm món ăn. Sau khi nhấn nút Add New để thêm mới nhóm 

món ăn rồi tắt Form này, nhóm món ăn mới thêm phải được đưa vào ComboBox 

(cbbCatName). 

2. Thiết kế Form: OrdersForm và viết phương thức xử lý để 

o Hiển thị danh sách hóa đơn được bán trong một khoảng thời gian nào đó (yêu 

cầu có ô chọn từ ngày nào tới ngày nào – sử dụng 2  DateTimePicker). Hiển thị 

tổng số tiền chưa giảm giá, số tiền giảm giá, thực thu doanh thu trong ngày đã 

chọn. 

o Khi nhấp đôi chuột vào một hóa đơn nào đó thì mở một Form mới 

(OrderDetailsForm) để hiển thị danh mục các mặt hàng mua bởi hóa đơn đó. 

3. Thiết kế Form: AccountForm và viết các phương thức xử lý để 

o Hiển thị danh sách tài khoản 

o Thêm một tài khoản mới. Có thể thêm vai trò mới trước khi thêm tài khoản bằng 

cách xử lý sự kiện chon nút “Thêm vai trò”  . 

o Cập nhật thông tin tài khoản. 

o Reset mật khẩu cho tài khoản. 

o Khi nhấp phải chuột vào một tài khoản, hiển thị menu sau: 

 

Xem danh sách các vai trò 

Xem nhật ký hoạt động 

Trong đó: 
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o Xem danh sách các vai trò: Mở một Form mới, hiển thị danh sách chi tiết các 

vai trò của hệ thống.Tài khoản được gán vai trò nào thì cột đầu tiên của danh 

sách sẽ được check. Form này cũng chứa 3 nút là AddNew để thêm mới vai trò, 

Update để thay đổi danh sách vai trò gán cho người dùng, và Cancel để đóng 

màn hình.  

o Xem nhật ký hoạt động: Phần bên trái của màn hình là một ListBox chứa ngày 

lập của các hóa đơn. Khi nhấn chuột vào ngày nào thì hiển thị thông tin chi tiết 

(cả danh mục món ăn) của hóa đơn ở phần bên phải Form. Phía dưới Form, liệt 

kê số lượng hóa đơn tài khoản đã lập), tổng số tiền của tất cả các hóa đơn. 
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CHỦ ĐỀ 6. MÔ HÌNH ĐA TẦNG 

A. Mục tiêu a 

Chủ đề 6 giúp người học làm quen với mô hình đa tầng trong phát triển ứng dụng. 

Bài thực hành này hướng dẫn người học biết cách xây dựng và phát triển một số chức 

năng của ứng dụng theo mô hình ba tầng là Tầng giao diện, Tầng xử lý logic và tầng 

Truy xuất dữ liệu. 

Sau hoàn thành chuyên đề, người học có khả năng: 

● Nắm vững kiến thức về mô hình ba tầng, hiểu được vai trò và chức năng của các 

tầng trong mô hình. 

● Xây dựng được ứng dụng đơn giản theo mô hình ba tầng. 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

1. Giới thiệu mô hình đa tầng 

Mô hình đa tầng (n-tier) là một kiến trúc phần mềm được phân chia thành nhiều 

thành phần, trong đó các phần như giao diện người dùng (User Interface - UI), quy tắc 

xử lý (Business Logic – BL), và lưu trữ dữ liệu (Data Access – DA) được phát triển như 

là những mô đun độc lập. Các mô đun này có thể được xây dựng và phát triển trên các 

nền tảng riêng biệt, được kết nối với nhau thông qua việc giao tiếp với các tập tin dạng 

thư viện (*.dll).  

Khi triển khai ứng dụng ở mức vật lý, kiến trúc đa 

tầng thường đưa về dạng kiến trúc với ba tầng riêng biệt, 

bao gồm:  

● Tầng giao diện (Presentation): Dùng để hiển thị 

các thành phần giao diện và tương tác với người dùng 

như tiếp nhận các thông tin đầu vào, thông báo kết quả, 

thông báo lỗi; 

● Tầng xử lý (Business Logic):  Thực hiện các hành 

động nghiệp vụ của phần mềm như tính toán, thêm, xóa, 

sửa dữ liệu; 

● Tầng truy cập dữ liệu (Data Access): Bao gồm hai thành phần: thứ nhất là thành 

phần trực tiếp truy xuất dữ liệu thường là các lệnh, các phương thức trong hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu; Thành phần thứ hai là các lớp tổng quát dùng để gọi các phương thức 

và lệnh từ cơ sở dữ liệu.   
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2. Tạo mô hình đa tầng với Visual Studio 

Khi xây dựng mô hình đa tầng, Solution được tạo ra khi tạo tầng đầu tiên (Web, 

Form). Các tầng còn lại có thể thêm mới hoặc thêm từ dự án có sẵn (tập tin *.dll). Các 

tầng được liên kết với nhau thông qua việc kết nối bởi các tập tin thư viện (*.dll). Phần 

dưới đây sẽ hướng dẫn tạo một dự án Windows Form với mô hình ba tầng trên Visual 

Studio:  

● Bước 1: Mở Visual Studio, tạo dự án Windows Form bằng ngôn ngữ C#, đặt tên 

dự án này là RestaurantManagementProject:  

 

Lưu ý: Sau khi tạo xong dự án, ta thấy có một Solution và một Project được tạo 

ra. Từ đây, Solution là giải pháp chung cho cả dự án, mỗi một Project đại diện cho một 

tầng. Tầng vừa tạo chính là tầng Giao diện, dùng để xử lý các vấn đề liên quan đến giao 

diện chương trình. 

 

● Bước 2: Tạo tầng xử lý bằng cách nhấp chuột phải lên Solution, chọn Add, chọn 

New Project. Trong hộp thoại hiện lên chọn ngôn ngữ C# /chọn kiểu dự án là Class 

Library / bấm Next, đặt tên dự án là BusinessLogic/Create.  
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Lưu ý: Đây là một dự án dạng thư viện, thư viện này được tạo ra dưới dạng các 

tập tin *.dll khi chạy ứng dụng.  

● Bước 3: Thực hiện thao tác tương tự Bước 2 để tạo tầng truy cập dữ liệu có tên 

là DataAccess. Kết quả trên Solution Explorer được thể hiện như sau:  
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● Bước 4: Để có thể gọi các phương thức của tầng DataAccess từ tầng 

BusinessLogic, nhấp chuột phải lên thành phần References của Project 

BusinessLogic, chọn Add Reference…, đánh dấu tích vào DataAccess -> OK: 

 

 

Thực hiện tương tự để kết nối hai tầng BusinessLayer và DataAccess với tầng 

giao diện: 

 

Sau khi đã kết nối các tầng, chúng ta có thể gọi các đối tượng, phương thức, và 

thuộc tính từ các tầng với nhau bằng cách sử dụng lệnh using như sau:    

using BusinessLogic; hoặc using DataAccess; 
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Chi tiết về cách xây dựng các tầng có thể xem tại các mục tiếp theo.  

3. Tầng truy cập dữ liệu (DataAccess) 

Tầng DataAccess bao gồm hai thành phần là Cơ sở dữ liệu (Data) xây dựng bằng 

SQL Server và phần Truy xuất (Access) xây dựng bằng ngôn ngữ C#. 

● Bước 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu được dùng trong mô hình này là RestaurantManagement (sinh viên 

xem lại Lab 1 hoặc phần Phụ lục của giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu). Để cho đơn 

giản, hai bảng được dùng để minh họa là Category và Food, đây là hai bảng có kết nối 

khóa ngoại, có giá trị ID tự tăng làm khóa chính. Các chức năng khác, sinh viên dựa 

theo cách xây dựng từ hai bảng này để phát triển thêm. Các thủ tục (Store Procedure) 

cần xây dựng như sau:  

Tên thủ tục Kiểu trả về Giải thích 

Category_GetAll Toàn bộ mẫu tin 

bảng Category   

Thủ tục này trả vế tất cả mẫu tin trong bảng 

Category.  

Category_InsertUpdate
Delete 

Kiểu số nguyên Thủ tục này nhận vào các tham số bảng 

Category, và biến action, nếu action = 0 thì 

thêm, nếu bằng 1 thì sửa và nếu bằng 2 thì 

xoá.  

Food_GetAll Toàn bộ mẫu tin 

bảng Food 

Thủ tục này trả vế tất cả mẫu tin trong bảng 

Food.  

Food_InsertUpdateDele
te 

Kiểu số nguyên Thủ tục này nhận vào các tham số bảng 

Food, và biến action, nếu action = 0 thì thêm, 

nếu bằng 1 thì sửa và nếu bằng 2 thì xoá.  

Mã nguồn của các thủ tục trên được viết trong SQL Server như sau: 
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● Bước 2: Xây dựng các lớp tham số chung 

Nhấp chuột phải lên Project DataAccess, chọn Add, chọn Class, đặt tên lớp là 

Ultilities, viết mã nguồn như sau:  

 

Lưu ý: Để gọi được lớp ConfigurationManager cần phải thêm thư viện 

System.Configuration vào dự án (nhấp chuột phải lên References, chọn Add 
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Reference…, tìm đến thư viện System.Configuration và thêm vào dự án), sau đó gọi thư 

viện này bằng lệnh using:  

using System.Configuration; 

● Bước 3: Xây dựng các lớp ánh xạ bảng Food và Category 

Nhấp chuột phải lên Project DataAccess, chọn Add, chọn Class, tạo hai tập tin 

chứa hai lớp với tên lần lượt là Food.cs và Category.cs. Khai báo các thuộc tính và kiểu 

dữ liệu như sau: 

 

 

● Bước 4: Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu 

Bảng Category có hai thủ tục dùng để lấy tất cả (GetAll) và thêm, xoá, sửa mẫu 

tin (InsertUpdateDelete) thì sẽ có hai phương thức tương ứng là GetAll() và 

Insert_Update_Delete(…). Phương thức GetAll thì không truyền tham số và trả về là 

một danh cách còn phương thức Insert_Update_Delete thì truyền vào một đối tượng là 

ánh xạ của bảng và một biến action:  
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4. Tầng xử lý Logic (BusinessLogic) 

Tầng BusinessLogic là tầng trung gian giữa tầng DataAccess và tầng 

Presentation. Tầng này có thể thêm một số phương thức khác như Tìm kiếm, tìm theo 

khoá chính, tìm theo trường, và tìm theo các tiêu chí khác. 

● Bước 1: Lớp CategoryBL 

Lớp CategoryBL là lớp dùng để thực hiện các chức năng của bảng Category, các 

chức năng chủ yếu của bảng này bao gồm các phương thức cơ bản như: lấy hết, thêm, 

xoá, sửa,… 

 

● Bước 2: Lớp FoodBL 
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Lớp CategoryBL và FoodBL nếu có nhu cầu thêm, có thể viết thêm các phương 

thức khác bổ sung. Khi viết xong tầng BusinessLogic, có thể kiểm tra lỗi và tạo tập tin 

*.dll bằng cách nhấp chuột phải lên Project BusinessLogic, chọn Build, khi đó nếu có 

lỗi sai, hệ thống sẽ báo để sửa lỗi trước khi viết qua tầng mới. 

5. Tầng Giao diện người dùng (UserInterface) 

● Bước 1: Tạo chuỗi kết nối 

Thêm thẻ sau vào trong tập tin App.config của dự án:      

 <add name=" ConnectionStringName" connectionString="server=localhost;  
database=RestaurantManagement; integrated security=true;"/> 
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Lưu ý: Giá trị “ConnectionStringName” là tên của chuỗi kết nối, các giá trị được 

in đậm là các giá trị thay đổi theo tên của Server và tên cơ sở dữ liệu trong SQL Server.  

● Bước 2: Giao diện chương trình 

Giao diện chương trình minh hoạ ở đây dùng để quản lý bảng Food, bao gồm các 

chức năng chính như: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm… Để hiển thị thông tin, có thể sử dụng 

ListView hoặc DataGridView, ở đây sử dụng ListView. Dữ liệu Loại thực phẩm được 

đọc từ bảng Category và đưa vào Combobox:  

 

Các thành phần trên giao diện được đặt các thuộc tính như sau:  

Thành phần Tên thành phần Thuộc tính 

Form frmFood Text= THÊM - XOÁ - SỬA BẢNG FOOD 

GroupBox grpLeft Text = Chức năng; 

Anchor = Top, Bottom, Left 

GroupBox grpRight Text = Danh mục thức ăn; 

Anchor = Top, Bottom, Left, Right 

Label Tên mặc định Text là tiêu đề cho các thành phần như “Tên thực phẩm”, “Đơn vị tính”, 

“Đơn giá”, “Loại thực phẩm”, “Ghi chú” 

TextBox txtName 

txtUnit 

txtPrice 

Anchor= Top, Left 

ComboBox cbbCategory Anchor= Top, Left 

TextBox txtNotes Anchor= Top, Left;  

Multiline = True 

Button cmdClear 

cmdAdd 

cmdUpdate 

cmdDelete 

Anchor= Bottom; 

Text là tiêu đề cho các nút bấm như “Nhập lại”, “Thêm”, “Sửa”, “Xoá”. 

ListView lsvFood Anchor= Top, Bottom, Left, Right; 

Columns={STT, Tên thực phẩm, ĐVT, Giá, Loại thực phẩm, Ghi chú}; 

FullRowSelect= true; 
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GridLines= true; 

MultiSelect= false; 

View= Details 

Label lblStatistic Text= Thống kê 

Button cmdExit Text= Thoát; 

Anchor= Bottom, Right 

Sự kiện cho nút Thoát và Nhập lại được viết như sau:  

 

 

● Bước 3: Xây dựng các phương thức tự động tải dữ liệu 

Để gọi các đối tượng từ tầng DataAccess và BusinessLogic, phải sử dụng lệnh 

using như sau trong lớp frmFood: 

using BusinessLogic; 
using DataAccess; 

Đầu tiên, khai báo các đối tượng toàn cục như sau trong lớp frmFood:  

  

Tiếp theo, xây dựng các phương thức tự động tải dữ liệu và gọi trong sự kiện 

Form_Load:  
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● Bước 4: Sự kiện Click lên dòng của ListView 

Khi người dùng nhấp chuột vào một dòng trên ListView, dữ liệu sẽ được lấy ra 

và gán cho biến của đối tượng Food hiện hành, đồng thời giá trị của các trường được 

đưa vào các ô nhập. Trong sự kiện OnClick của ListView mã nguồn được viết như sau: 

 

Lưu ý: Do đã thiết lập từ trước các thuộc tính của ListView là  FullRowSelect= 

true và MultiSelect= false (xem bảng ở Bước 2) nên khi người dùng nhấp chuột vào 

vùng dữ liệu thì chỉ 1 dòng được chọn và dòng đó phải chọn cả dòng.  
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Sau khi viết hết lệnh, nhấn F5 và chạy thử chương trình để xem dữ liệu được hiển 

thị trong ListView và ComboBox. Nhấp chuột chọn dòng trong ListView để dữ liệu được 

đưa vào trong các ô như sau: 

 

● Bước 5: Xử lý nút thêm 

Trước tiên, viết phương thức thêm dữ liệu cho bảng food, nếu thành công trả về 

số dương, ngược lại trả về số âm:  
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Lưu ý: Vì ID là tự tăng nên giá trị nhận vào được gán mặc định (bằng 0). 

Sự kiện khi nhấn nút Thêm được viết như sau:  

  

● Bước 6: Xử lý nút xoá 

 

Lưu ý: Thuộc tính foodCurrent là thuộc tính được khai báo ở Bước 3 và mỗi khi 

Nhấp chuột lên dòng của ListView thì thuộc tính này sẽ lưu giữ giá trị được chọn.   

● Bước 7: Xử lý nút sửa 

Khi nhấn vào nút Sửa, hệ thống sẽ lấy giá trị hiện hành (biến foodCurrent) làm 

giá trị để sửa, ID được giữ lại, các giá trị còn lại được cập nhật bằng cách dựa trên dữ 

liệu mà người dùng nhập vào. Phương thức cập nhật và sự kiện nhấn nút được viết như 

sau:  
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6. Các lỗi thường gặp khi kết nối cơ sở dữ liệu 

Phần này liệt kê và hướng dẫn khắc phục một số lỗi phổ biến khi kết nối với cơ 

sở dữ liệu dùng ADO.NET. 

Lỗi “Could not open a connection to SQL server” 

Lỗi này được hiển thị chi tiết trong hình dưới đây: 
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Lỗi này xuất hiện là do tên của SQL server instance đã không được cung cấp 

đúng. Cụ thể, lỗi sai được tô vàng như hình dưới đây: 

 

Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra lại thông tin kết nối tới SQL server và 

điền lại thông tin server name cho hợp lý. Để kiểm tra, mở phần mềm “Microsoft SQL 

Server Management Studio”, cửa sổ “Connect to Server” sau sẽ xuất hiện: 

 

Thực hiện chọn server name và bấm “Connect”, kết quả sau khi kết nối thành 

công tới SQL server thể hiện trong hình sau: 

 

Sau khi kết nối thành công SQL server, bạn cần cập nhật lại tên server trong chuỗi 

kết nối đúng với tên bạn đã chọn ở bước trước. Trong ví dụ này, tên server sẽ được cập 

nhật lại như sau: 

 

Lỗi “Cannot open database” 
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Một lỗi khác có thể xuất hiện khi thiết lập thông tin cho chuỗi kết nối là lỗi không 

thể mở database như hình minh họa dưới đây. 

 

Lỗi này xuất hiện do người dùng cung cấp sai tên database trong chuỗi kết nối 

như hình dưới đây: 

 

Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa lại tên của cơ sở dữ liệu đúng với tên Database 

đã tạo. 

 

 

Lỗi “Login failed” 

Lỗi này liên quan tới thông tin đăng nhập SQL server trong chuỗi kết nối bị sai. 

Trong trường hợp này, thay vì dùng tài khoản đăng nhập là tài khoản đăng nhập 

Windows (integrated security=true) người dùng cung cấp thông tin tài khoản và mật 

khẩu đăng nhập SQL server thông qua 2 tham số uid và pwd trong chuỗi kết nối. Tuy 

nhiên, một trong hai thông tin cung cấp chưa chính xác.  
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Để khắc phục lỗi này cần kiểm tra lại thông tin tài khoản đăng nhập (tên tài khoản 

và mật khẩu) và sửa lại thông tin đúng trong chuỗi kết nối. 

 
Lỗi “The connection's current state is closed” 

Lỗi này thường xuất hiện khi người dùng quên mở kết nối. Thông báo lỗi có thể 

có dạng như hình dưới đây. 

 

Để khắc phục lỗi này, thêm dòng code mở kết nối trước đoạn mã gọi thực thi lệnh 

như hình minh họa dưới đây: 

 

C. Bài tậpc 

1. Từ các bước minh họa ở trên, xây dựng chương trình mô hình ba tầng cho bảng 

Category và bảng Food. 

2. Xây dựng hết các chức năng của chương trình cho phép nhập liệu tất cả các bảng 

(Xem cơ sở dữ liệu phần Phụ lục trong giáo trình). 

3. Xây dựng phần phân quyền, cho phép gán các quyền như: Quản lý, Kế toán, Nhân 

viên, Admin. 

4. Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng hoàn chỉnh với các chức năng như: Đặt 

món, tách bàn, thanh toán theo mô hình 3 tầng như trên.  
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CHỦ ĐỀ 7. SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK 

A. Mục tiêua 

Chủ đề này giúp sinh viên tìm hiểu cách sử dụng Entity Framework để kết nối 

tới cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn đơn giản như SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE. 

Sau khi hoàn thành chủ đề, sinh viên có thể nắm rõ những vấn đề sau: 

● Các thành phần của chuỗi kết nối, ý nghĩa của chúng và cách tạo chuỗi kết nối. 

● Cách định nghĩa các lớp thực thể và lớp ngữ cảnh. 

● Cách sử dụng đối tượng Context để thực thi truy vấn, thêm, cập nhật dữ liệu vào 

cơ sở dữ liệu. 

● Cách sử dụng lớp DTO để lấy thông tin từ nhiều bảng. 

● Cách xây dựng ứng dụng trên nền Windows Form với Entity Framework. 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

Tạo một dự án Windows Application mới, đặt tên là Lab09_Entity Framework. 
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Đặt lại tên Form1 thành MainForm. Kéo một điều khiển ToolTip vào MainForm, 

MainForm được thiết kế như sau:  

 

1. Cài đặt gói thư viện EntityFramework 

 

Nhấp phải chuột vào dự án, chọn Manage Nuget Packages,… 

● Trong cửa sổ mới “NuGet: Lab09_Entity_Framework”, chọn tab Browse. Trong 

mục Package source, chọn All. Nhập từ khóa EntityFramework vào ô tìm kiếm. 
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● Trong cửa sổ hiển thị kết quả tìm kiếm, chọn EntityFramework. 

● Ở khung kế bên phải, chọn phiên bản muốn cài đặt. Sau đó nhấn nút Install. Lưu 

ý: tùy vào thời điểm bạn cài đặt, phiên bản của Entity Framework có thể khác với số 

phiên bản trong hình minh họa ở trên. Tuy nhiên, cách làm hoàn toàn tương tự.  

● Trong cửa sổ popup Preview, nhấn nút OK để xác nhận và bắt đầu cài đặt thư 

viện. 

 

2. Định nghĩa các lớp thực thể và lớp ngữ cảnh (DbContext) 

Nhấp phải chuột vào tên dự án, chọn Add > New Folder. Đặt tên thư mục là 

Models. Trong thư mục Models, tạo ra các lớp thực thể sau đây: 

● Lớp Category.cs: Biểu diễn thông tin nhóm đồ ăn, thức uống. 

 

● Lớp Food.cs: Biểu diễn thông tin về một món ăn, đồ uống. 
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Tiếp theo, để có thể truy xuất tới cơ sở dữ liệu, ta cần định nghĩa lớp ngữ cảnh 

RestaurantContext.cs trong thư mục Models như sau: 

 

Và cuối cùng, để lấy thông tin chi tiết món ăn từ cả hai bảng Food và Category, 

ta tạo một lớp DTO (Data Transfer Object) làm trung gian và chứa những thuộc tính cần 

thiết.  
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Nhấp phải chuột vào thư mục Models, chọn Add > Class … Đặt tên là 

FoodModel. Định nghĩa các thuộc tính cho lớp FoodModel như sau: 

 

3. Định nghĩa chuỗi thông tin kết nối tới cơ sở dữ liệu 

Nhấp đôi chuột vào tập tin App.config để mở nó trong cửa sổ soạn thảo. Nếu 

chưa có, nhấp phải chuột vào tên dự án, chọn Add > New Item. Trong cửa sổ Add New 

Item, chọn Visual C# Items > General > Application Configuration tập tin rồi nhấn nút 

Add. 

Trong tập tin App.config, bổ sung thêm thẻ <connectionStrings> để thêm chuỗi 

kết nối tới cơ sở dữ liệu như trong hình sau: 

 

Có thể, bạn cần phải thay đổi thông tin trong chuỗi kết nối cho phù hợp với thông 

tin mà bạn đã cài đặt MS SQL Server và tạo cơ sở dữ liệu. 
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4. Nạp danh mục các nhóm món ăn lên TreeView 

Mở MainForm, nhấp đôi chuột vào form để tạo phương thức xử lý sự kiện Load 

trên MainForm. Tiếp đến, nhấp đôi chuột vào nút R bên trái (btnReloadCategory) để 

tạo phương thức xử lý sự kiện Click trên nút btnReloadCategory. 

 

Cũng trong lớp MainForm.cs, định nghĩa các phương thức sau: 
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Sau đó, gọi phương thức ShowCategories() trong trong hai phương thức xử lý sự 

kiện đã tạo ở phía trên: 

 

Nhấn F5 để chạy chương trình và xem kết quả. 

Nhấn nút “R” ở phía bên trái để tải lại danh mục nhóm món ăn. 

5. Hiển thị danh sách món ăn, đồ uống khi chọn một danh mục 

Trong phần này, ta sẽ định nghĩa các phương thức và xử lý sự kiện để hiển thị 

danh sách các món ăn, đồ uống vào ListView phía bên phải khi người dùng chọn một 

nút trong TreeView bên trái. 

● Nếu người dùng chọn nút Tất cả, ListView bên phải sẽ hiển thị tất cả các món 

ăn, thức uống. 

● Nếu người dùng chọn nút Đồ ăn, tất cả các món ăn trong các danh mục đồ ăn sẽ 

được hiển thị trong ListView. 

● Nếu người dùng chọn nút Thức uống, ListView sẽ cho thấy tất cả các đồ uống 

trong thực đơn. 

● Nếu người dùng chọn một danh mục, các món ăn hoặc đồ uống trong danh mục 

(nhóm) đó sẽ được liệt kê trong ListView. 

Như vậy, ta cần phải phân biệt các nút được chọn để có thể truy vấn danh sách 

các món ăn, đồ uống thích hợp. Ở đây, ta dùng mức (level) của các nút trên cây để phân 

biệt. Trước tiên, ta định nghĩa các phương thức sau: 

● GetFoodByCategory(int? categoryId): Lấy danh sách món ăn theo mã danh 

mục. Nếu mã này bằng null thì lấy tất cả các món ăn. Sắp xếp món ăn tăng dần theo 

tên. 
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● GetFoodByCategoryType(CategoryType cateType): Lấy danh sách món ăn hoặc 

đồ uống, tùy theo loại danh mục. 

 

 

Tiếp đến, ta định nghĩa phương thức ShowFoodsForNode nhận đầu vào là một 

nút của cây. Kiểm tra xem nút đó ở mức nào để gọi các phương thức tương ứng đã định 

nghĩa ở trên. Lưu ý rằng, trong phương thức ShowCategories(), ta đã lưu các thông tin 

cần thiết vào nút của cây. 
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Để xử lý sự kiện chọn một nút của cây, ta làm như sau: 

● Nhấp phải chuột vào TreeView, chọn Properties. 

● Trong cửa sổ Properties, nhấp chuột chọn chọn nút Events (hình tia sét). 

● Sau đó nhấp đôi chuột vào sự kiện AfterSelect để tạo phương thức xử lý sự kiện 

đó. 
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Sau đó, gọi phương thức ShowFoodsForNode() trong phương thức xử lý sự kiện 

và truyền nút được chọn vào đối số của phương thức. Nút được chọn được lưu trong 

thuộc tính Node của tham số e. 

 

Nhấn phím F5 để chạy chương trình và kiểm tra kết quả. 

6. Xây dựng Form cập nhật thông tin danh mục (nhóm) món ăn, đồ uống 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một form mới – có tên 

UpdateCategoryForm – dùng để thêm mới hoặc cập nhật thông tin một nhóm thức ăn, 

đồ uống. 

● Nhấp phải chuột vào tên dự án, chọn Add > Windows Form. 

● Đặt tên cho form mới là UpdateCategoryForm. 

● Thiết kế form có giao diện như sau: 

 

Tiếp theo, trong lớp UpdateCategoryForm, khai báo thêm 2 biến: 
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Và cập nhật lại phương thức khởi tạo của form như sau: 

 

Tham số categoryId có kiểu Nullable<int> và nhận giá trị mặc định là null. Điều 

này cho phép ta khởi tạo form mới mà không cần phải truyền vào mã danh mục món ăn. 

Điều này được áp dụng khi muốn tạo mới một danh mục. 

Trong trường hợp tham số này nhận một giá trị dương, form sẽ ở chế độ cập nhật 

thông tin của một danh mục có sẵn. Lúc này, khi form được mở, ta cần hiển thị thông 

tin của danh mục đã được chọn. 

Để truy vấn và hiển thị thông tin của một danh mục có mã cho trước, ta định 

nghĩa các phương thức sau đây: 

 

Muốn hiển thị thông tin của danh mục lên màn hình khi form được mở, ta xử lý 

sự kiện Load của UpdateCategoryForm như sau: 
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Khi người dùng nhấn nút Lưu, ta cần phải kiểm tra dữ liệu nhập có hợp lệ hay 

không. Nếu dữ liệu không hợp lệ, chương trình cần hiển thị hộp thoại thông báo cho 

người dùng biết. Ngược lại, ta lấy dữ liệu nhập và thực thi truy vấn để lưu chúng vào cơ 

sở dữ liệu. Trong form này, ta cần phải xử lý cả hai tình huống: 

● Biến _categoryId > 0: nghĩa là khi form bật lên, bạn đã chọn một danh mục để 

cập nhật. Trong trường hợp này, chương trình cần cập nhật thông tin mới cho danh 

mục đó. 

● Biến _categoryId = 0: nghĩa là form được mở ra để tạo mới một danh mục. 

Ta định nghĩa thêm hai phương thức để kiểm tra dữ liệu nhập và lấy thông tin đã 

nhập như sau: 

 

Tiếp đến, nhấp đôi chuột vào nút Lưu (btnSave) để tạo phương thức xử lý sự kiện 

Click và định nghĩa phương thức đó như sau: 
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7. Thêm mới, cập nhật một danh mục món ăn 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng UpdateCategoryForm để thêm mới và 

cập nhật một danh mục món ăn. 

● Để thêm mới một danh mục, ta xử lý sự kiện Click nút dấu + (btnAddCategory) 

trên MainForm và gọi phương thức để hiển thị hộp thoại UpdateCategoryForm.  

● Để cập nhật một danh mục, người dùng nhấp đôi chuột vào một nút trên cây. 

Chương trình cần xử lý sự kiện NodeMouseDoubleClick để mở form cập nhật. 

● Trong cả 2 trường hợp, sau khi Lưu dữ liệu thành công, chương trình cần tải và 

hiển thị lại danh mục thức ăn trên TreeView. 

Nhấp đôi chuột vào nút btnAddCategory và định nghĩa phương thức xử lý sự 

kiện Click như sau: 
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Nhấp phải chuột vào TreeView, chọn Properties > Events. Nhấp đôi chuột vào 

sự kiện NodeMouseDoubleClick để tạo phương thức xử lý sự kiện. Định nghĩa phương 

thức đó như sau: 

 

Nhấn phím F5 để chạy chương trình. Click vào nút dấu + hoặc nhấp đôi chuột 

vào 1 nút trên cây để xem cách hoạt động của chương trình. 

8. Xử lý việc xóa một món ăn và nạp lại danh sách món ăn, đồ uống 

Việc nạp lại danh sách đồ ăn, thức uống tương đối đơn giản vì ta đã có phương 

thức ShowFoodsForNode được định nghĩa ở phần trước. Trong màn hình thiết kế 

MainForm, nhấp đôi chuột vào nút R (btnReloadFood) để tạo phương thức xử lý sự 

kiện Click. Gọi phương thức ShowFoodsForNode với tham số là nút hiện đang được 

chọn trong TreeView. 

 

Để xóa một món ăn, đồ uống đang được chọn trong ListView, ta cần xử lý sự 

kiện Click cho nút “--” (btnDeleteFood) trong MainForm. 
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Chạy chương trình và thử nhấn vào nút R và nút “--” ở bên phải để xem hoạt động 

của chương trình. 

9. Xây dựng form cập nhật thông tin món ăn, đồ uống 

Để thêm và cập nhật thông tin món ăn, đồ uống, ta xây dựng form mới như hình 

dưới đây:  

 

● Nhấp phải chuột vào tên dự án, chọn Add > Windows Form. 

● Đặt tên cho form mới là UpdateFoodForm. 
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● Thiết kế form có giao diện như hình trên/ 

● Trong lớp UpdateFoodForm, khai báo thêm 2 biến sau: 

 

● Khởi tạo hai biến đó trong phương thức khởi tạo của form như sau 

 

Tiếp theo, ta cần lấy danh sách các nhóm đồ ăn, thức uống và nạp chúng vào 

ComboBox khi form được mở lên. Ngoài ra, nếu người dùng mở form để cập nhật thông 

tin một món ăn đã chọn thì chương trình cũng cần phải truy vấn và hiển thị thông tin 

món ăn đó. 

Để nạp danh mục đồ ăn, thức uống vào ComboBox, ta định nghĩa phương thức 

sau: 

 

Sau đó gọi tới phương thức vừa tạo trong phương thức xử lý sự kiện Load của 

UpdateFoodForm. Bạn cần nhấp đôi chuột vào form để tạo phương thức xử lý sự kiện 

này. 

 

Việc truy vấn để lấy thông tin món ăn dựa vào mã số cho trước sẽ được thực hiện 

nhiều lần. Vì vậy, ta có thể định nghĩa phương thức dưới đây để có thể sử dụng lại nó.  
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Phương thức này kiểm tra nếu mã số là hợp lệ thì lấy thông tin món ăn từ cơ sở 

dữ liệu. Ngược lại, chỉ đơn giản là trả về null. 

Để hiển thị thông tin món ăn người dùng đã chọn lên form để cập nhật, ta định 

nghĩa thêm một phương thức mới: 

 

Sau đó, bổ sung lời gọi phương thức tới phương thức này trong phương thức xử 

lý sự kiện form load. 

 

Việc tiếp theo cần xử lý là kiểm tra dữ liệu nhập khi người dùng nhấn nút Lưu và 

hiển thị thông báo nếu dữ liệu nhập chưa đúng. Nếu mọi thông tin đều hợp lệ, ta cần tái 

tạo lại đối tượng Food từ dữ liệu nhập và thêm hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 
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Cuối cùng, để hoàn thành form cập nhật thông tin món ăn, bạn cần viết mã cho 

phương thức xử lý khi người dùng nhấn nút Lưu. Nhấp đôi chuột vào nút Lưu (btnSave) 

để tạo phương thức xử lý sự kiện Click và bổ sung đoạn mã sau: 
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10. Gọi form cập nhật thông tin món ăn, đồ uống 

Trong phần này, ta bổ sung hai phương thức trong MainForm.cs để xử lý sự kiện 

nhấn nút + (btnAddFood) để thêm món ăn mới và sự kiện nhấn đôi chuột vào một item 

của ListView để cập nhật thông tin món ăn, đồ uống. 
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Chạy chương trình và kiểm tra kết quả. 

C. Bài tậpc 

Thêm các chức năng cho chương trình như sau. 

1. Thiết kế Form: RoleForm và viết phương thức xử lý để: 

o Hiển thị danh sách các nhóm (hay vai trò) người dùng 

o Thêm role mới, cập nhật một role đã có 

o Xem danh sách người dùng thuộc role được chọn 

 

2. Thiết kế Form: AccountForm và viết phương thức xử lý để: 

o Xem danh sách tài khoản, có cho phép tìm theo role và tên người dùng 

o Thêm một tài khoản mới, trong đó cho phép chọn role cho người dùng 

o Cập nhật thông tin của một tài khoản 

o Reset mật khẩu cho tài khoản 

o Thay đổi mật khẩu của tài khoản 

o Nhấp chuột phải vào một tài khoản hiển thị menu sau: 

Xóa tài khoản 

Xem danh sách vai trò 

Trong đó: 

o Nếu chọn Xóa tài khoản thì xóa Password, gán về null. Lúc này, người dùng 

không thể đăng nhập được, tài khoản ở trạng thái Inactive. 

o Xem danh sách vai trò: Mở một Form mới để hiển thị các vai trò (role) được 

gán cho tài khoản này. 

 

3. Thiết kế Form: BillsForm và viết phương thức xử lý để: 

o Hiển thị danh sách hóa đơn được bán trong một khoảng thời gian nào đó (yêu 

cầu có ô chọn từ ngày đến ngày – sử dụng control DateTimePicker), có hiển thị 

tổng số tiền chưa giảm giá, tổng số tiền giảm giá, thực thu. 

o Khi nhấp đôi chuột vào một hóa đơn nào đó thì mở một Form mới 

(BillDetailsForm) để hiển thị danh mục các mặt hàng mua bởi hóa đơn đó. 

4. Thiết kế Form: FoodForm với chức năng cụ thể như sau: 

o Hiển thị món ăn theo nhóm món ăn 

o Tìm kiếm món ăn theo tên 

o Thêm, sửa món ăn 

o Xóa các món ăn đã chọn từ danh sách 

o Thêm nhóm món ăn 

5. Thiết kế Form: TableForm và viết các phương thức xử lý để: 
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o Hiển thị danh sách các bàn 

o Xem hóa đơn hiện tại của một bàn 

o Thêm một bàn mới 

o Cập nhật thông tin của bàn 

o Xóa một bàn 

o Khi nhấp chuột phải vào một bàn, hiển thị menu sau: 

 

Xóa bàn 

Xem danh mục hóa đơn 

Xem nhật ký bán hàng 

Trong đó: 

o Nếu chọn Xóa bàn thì dữ liệu về bàn đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. 

o Xem danh mục hóa đơn: Mở một Form mới, phần bên trái của Form là một 

ListBox chứa ngày lập của các hóa đơn. Khi nhấn chuột vào ngày nào thì hiển 

thị thông tin chi tiết (cả danh mục sản phẩm được mua) của hóa đơn ở phần bên 

phải Form. 

o Xem nhật ký bán hàng: Liệt kê số lượng hóa đơn, tổng số tiền, tổng thuế, tổng 

giảm giá của tất cả các hóa đơn, thông tin liên quan đến từng hóa đơn như ngày 

lập, tên nhân viên lập hóa đơn. (sử dụng ListView hoặc DataGridView). 

 

6. Thiết kế Form: MainForm và viết các phương thức xử lý để xem trạng thái hoạt động 

của các bàn, quản lý việc đặt món cho các bàn, thanh toán tiền lập hóa đơn, in hóa đơn, 

chuyển bàn, nhập bàn. Từ main Form, tạo menu để mở các form quản trị. Nếu người 

dùng đăng nhập với vai trò quản trị viên sẽ truy cập được các form này. Nếu người dùng 

là nhân viên, chỉ cho xem thông tin tài khoản của họ. 

 

7. Thiết kế Form: MenuForm để xem và in thực đơn.
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CHỦ ĐỀ 8. THIẾT KẾ MẪU TRONG LẬP TRÌNH  
CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu và làm quen với Repository Pattern (tạm 

dịch là mẫu kho lưu trữ), một mẫu thiết kế được sử dụng phổ biến trong các dự án phần 

mềm thông qua các ví dụ minh họa với ADO.NET và LINQ. Ngoài ra, trong lập trình 

xây dựng phần mềm nói chung còn có nhiều mẫu khác chẳng hạn như Inversion of 

Control (IoC), Singleton, Factory, Decorator, Observer,… Tuy nhiên, vì tính chất liên 

quan môn học lập trình cơ sở dữ liệu, chương này chỉ trình bày kiến thức và ví dụ về 

Repository Pattern. 

A. Mục tiêua 

Trong nhiều ứng dụng phần mềm, tầng Business Logic là tầng truy cập dữ liệu 

thông qua các kho dữ liệu như hệ thống cơ sở dữ liệu, các dịch vụ web, và danh sách 

SharePoint (điểm chia sẻ dữ liệu). Thông thường, nhiều ứng dụng cho phép truy cập 

trực tiếp dữ liệu, tuy nhiên điều đó có thể gây ra một số hậu quả như mã nguồn truy cập 

trùng lặp, tiềm năng xảy ra lỗi trong quá trình lập trình, kiểu dữ liệu yếu,  gây khó khăn 

khi triển khai các chính sách tập trung hóa dữ liệu như bộ nhớ đệm, khó tách biệt tầng 

Business Logic với các phần phụ thuộc bên ngoài. Vì vậy, người ta thường sử dụng 

Repository Pattern để tách biệt rõ ràng giữa logic truy cập dữ liệu và logic nghiệp vụ, 

giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và kiểm thử khi cần thiết. Hơn nữa, mẫu thiết kế này 

giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cụ thể, cho phép thay đổi cách truy cập dữ liệu mà 

không ảnh hưởng đến ứng dụng. Repository Pattern tổ chức mã nguồn có cấu trúc, hỗ 

trợ tái sử dụng, quản lý dễ dàng, và nâng cao tính linh hoạt, mở rộng và bảo trì của ứng 

dụng. Các mục tiêu chính của Repository Pattern đó là: 

● Tối đa hóa lượng mã có thể được kiểm thử tự động và cô lập tầng dữ liệu để hỗ 

trợ kiểm thử đơn vị.  

● Truy cập nguồn dữ liệu từ nhiều vị trí khác nhau và muốn áp dụng các quy tắc 

truy cập và logic nhất quán, được quản lý tập trung.  

● Triển khai và tập trung hóa chiến lược lưu trữ tạm (caching) cho nguồn dữ liệu.  

● Cải thiện khả năng bảo trì và tính dễ đọc của mã bằng cách tách biệt logic nghiệp 

vụ khỏi logic truy cập dữ liệu hoặc dịch vụ.  

● Sử dụng các thực thể nghiệp vụ có kiểu dữ liệu mạnh (strongly typed) để có thể 

phát hiện các vấn đề trong quá trình biên dịch thay vì trong thời gian chạy.  

● Liên kết một hành vi cụ thể với dữ liệu liên quan. Ví dụ, tính toán các trường dữ 

liệu hoặc thực thi các mối quan hệ phức tạp hoặc quy tắc business (nghiệp vụ) giữa 

các yếu tố dữ liệu trong một thực thể.  

● Áp dụng mô hình miền để đơn giản hóa logic nghiệp vụ phức tạp. 
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B. Hướng dẫn thực hànhb 

1. Cách hoạt động của mẫu Repository 

Repository Pattern tách biệt logic truy xuất và ánh xạ dữ liệu khỏi logic nghiệp 

vụ. Nó làm trung gian giữa tầng nguồn dữ liệu (như cơ sở dữ liệu, danh sách SharePoint, 

hoặc dịch vụ Web) và các lớp nghiệp vụ, xử lý việc truy vấn dữ liệu, ánh xạ vào thực 

thể nghiệp vụ, và lưu trữ thay đổi. Điều này giúp logic nghiệp vụ không phụ thuộc vào 

nguồn dữ liệu cụ thể. Sự tách biệt giữa tầng dữ liệu (data access layer) và tầng nghiệp 

vụ (business logic layer) có ba lợi ích: 

● Tập trung hóa logic dữ liệu hoặc logic truy cập dịch vụ Web. 

● Cung cấp điểm thay thế cho các kiểm thử đơn vị. 

● Cung cấp một kiến trúc linh hoạt có thể được điều chỉnh khi thiết kế tổng thể của 

ứng dụng phát triển. 

Có hai cách mà Repository Pattern có thể truy vấn các thực thể nghiệp vụ. Một 

là gửi một đối tượng truy vấn đến logic nghiệp vụ của khách hàng, hoặc hai là sử dụng 

các phương thức xác định các tiêu chí nghiệp vụ. Trong trường hợp thứ hai, Repository 

Pattern tạo truy vấn thay mặt cho khách hàng. Repository Pattern trả về một tập hợp các 

thực thể phù hợp với truy vấn.   

 

Hình trên minh họa sự tương tác của Repository Pattern với khách hàng và nguồn 

dữ liệu. Theo đó, Repository đóng vai trò là trung gian giữa nguồn dữ liệu và các thực 

thể nghiệp vụ, sử dụng đối tượng ánh xạ dữ liệu (Data Mapper) và truy vấn dữ liệu 

(Query Object) để tương tác với nguồn dữ liệu và chuyển dữ liệu từ nguồn dữ liệu đến 

các thực thể nghiệp vụ hoặc ngược lại. 

Trong ví dụ sau, Repository Pattern được áp dụng để hoạt động trung gian giữa 

cơ sở dữ liệu SQL và lớp ProductController (khung xanh nhạt) theo mô hình như sau.  
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2. Xây dựng mẫu Repository 

Trước hết, chúng ta sẽ thực hiện các thao tác tương tác với dữ liệu ở bảng Food. 

Tuy nhiên thay vì sử dụng cách kết nối database truyền thống, chúng ta sẽ tạo một mô 

hình dữ liệu ADO.NET và truy vấn bằng LINQ. Cách làm này nhanh hơn vì Visual 

Studio sẽ tự động tạo kết nối và gieo các lớp mã nguồn cần thiết để thực hiện truy vấn. 

Đầu tiên, ở khung duyệt dự án, tạo 1 thư mục mới tên là DAL, nhấp chuột chọn 

thư mục đó và chuột phải chọn Add->New Item để tạo mô hình ADO.NET Entity Data 

Model như hình sau: 

 

Sau đó, chọn thêm mới 1 mô hình dữ liệu thực thể ADO.NET (ADO.NET Entity 

Data Model) và đặt tên là Model1 như hình sau. 

 

Tiếp theo chọn mục EF Designer from database, chọn tên database tương ứng 

và đặt tên cho kết nối là Database1Entities1. Lưu ý bạn có thể đặt bất kỳ tên gì cho kết 

nối Database. 
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Tiếp theo, bạn chọn bảng để kết nối với database, và đặt tên namespace là 

Database1Model. 
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Sau khi thực hiện xong các bước kết nối với database, Visual Studio sẽ tự động 

gieo mã nguồn, trong đó có tập tin Model1.edmx với cấu trúc thư mục như hình sau. 

 

Theo đó, khi mở tập tin Food.cs, chúng ta sẽ có nội dung do Visual Studio dự 

gieo như sau: 

 

Tương tự, khi mở tập tin Model1.Context.cs, chúng ta cũng có nội dung tập tin 

được Visual Studio tự gieo như sau: 
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Tiếp theo, chúng ta tiến hành xây dựng Repository Pattern. Chọn folder DAL ở 

thanh dự án, chuột phải chọn Add -> New Item, chọn 1 tập tin mã nguồn mới tên là 

IFoodRepository.cs với nội dung như sau: 
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Lúc này, chúng ta có thể thấy lớp IProductRepository là 1 lớp interface (giao 

diện) chứa các phương thức cần thiết để tương tác với cơ sở dữ liệu, và mỗi phương 

thức sẽ không chứa bất kỳ dòng code nào. 

Tiếp theo, tạo 1 tập tin mã nguồn FoodRepository.cs (chọn thư mục DAL, Add 

-> New Item) để kế thừa lớp IFoodRepository và tiến hành viết mã nguồn tương tác giữa 

cơ sở dữ liệu và thành phần khác trong 1 dự án. Tập tin FoodRepository.cs với biến 

_context có kiểu DbContext như sau: 
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Lưu ý có thể sử dụng lớp FoodRepository hoặc dùng truy vấn LINQ trực tiếp, 

thậm chí dùng cả 2 phương pháp để tương tác với database và các thành phần khác trong 

dự án. Ở các dự án phần mềm thực tế, việc sử dụng cách nào để tương tác với database 

tùy thuộc theo quy ước của người quản lý hoặc của công ty yêu cầu. Ví dụ, chúng ta có 

thể lấy tất cả dữ liệu của bảng Food thông qua lớp FoodRepository với 2 dòng truy vấn 

đơn giản như sau: 
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var productRepo = new ProductRepository(new Database1Entities1()); 
var result = productRepo.GetAll(); 

Để minh họa trực quan, tiếp theo bạn hãy tạo 1 Form mới tên là Food.cs, sau đó 

thêm 1 control DataGridView, 1 ComboBox (cbbCategory), 1 trường Text 

(txtByCategoryName), và 2 label tương ứng với giao diện sau. 

 

Sau đó, nhấp chuột lên các controller dataGridView1, cbbCategory và 

txtByCategoryName để tạo các phương thức sự kiện trong mã nguồn Form Food.cs với 

nội dung như sau. 
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Lưu ý ở các phương thức LoadData(), textBox1_TextChanged(), 

cbbCategory_SelectedIndexChanged(), bạn có thể các phương thức ở lớp 

FoodRepository (tập tin FoodRepository.cs) có nội dung như sau: 
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Trong tập tin Food.Designer.cs, 2 controller cbbCategory và textSearchByName 

có nội dung như sau: 

 

Cũng trong tập tin Food.Designer.cs, bạn cần tùy chỉnh thứ tự các cột trong 

controller dataGridView1 tương ứng với dữ liệu lấy ra từ truy vấn như sau: 
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Cuối cùng, nhấn F5 để chạy thì Form Food có giao diện như sau: 

 

Nếu có thay đổi về kiến trúc dữ liệu Database hoặc cách lấy dữ liệu, chúng ta chỉ 

cần sửa chữa các phương thức kết nối trong lớp ProductRepository.cs và 

IProductRepository.cs như đã nêu. 
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Như vậy, Repository Pattern giúp can thiệp vào việc tương tác với cơ sở dữ liệu 

thông qua một lớp trung gian chứa các phương thức truy vấn dữ liệu khác nhau. Lớp 

repository này không chỉ thực hiện các thao tác CRUD (tạo, đọc, cập nhật, xóa) mà còn 

cung cấp các phương thức tùy chỉnh để truy vấn dữ liệu theo các tiêu chí nghiệp vụ cụ 

thể. Điều này cho phép mã nguồn quản lý các thao tác dữ liệu một cách có cấu trúc, 

giảm thiểu sự phụ thuộc vào chi tiết triển khai của cơ sở dữ liệu và dễ dàng thay đổi 

hoặc mở rộng các chức năng truy vấn mà không ảnh hưởng đến các phần khác của ứng 

dụng. 

C. Bài tập 

Xây dựng Repository Pattern cho bảng Food, Category theo hướng dẫn trong bài. Sau 

đó thêm 1 số chức năng: 

1. Đếm tổng số Food có trong bảng Food và hiển thị thông qua 1 controller Label. 

2. Đếm tổng số Category có trong bảng Category và hiển thị thông qua 1 controller 

Label. 
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CHỦ ĐỀ 9. CASE STUDY ỨNG DỤNG QUẢN LÝ  
NHÀ HÀNG 

A. Mục tiêuA 

Chủ đề này này sẽ giúp sinh viên xây dựng một trường hợp cụ thể là ứng dụng 

quản lý nhà hàng hoàn chỉnh với cơ sở dữ liệu được cho như trong chủ đề 1. Bài hướng 

dẫn này bao gồm các nội dung sau đây: 

● Xây dựng cơ sở dữ liệu 

● Xây dựng các tầng trong mô hình n-tier  

● Xây dựng phần giao diện quản lý nhà hàng 

● Xây dựng phần phân quyền 

● Triển khai ứng dụng 

B. Hướng dẫn thực hànhb 

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu  

Cơ sở dữ liệu ở đây chúng tôi sử dụng là RestaurantManagement (Quản lý nhà 

hàng) được cho trong chủ đề 1 với hai lược đồ quan hệ là Chức năng và Phân quyền như 

sau: 
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 Các thủ tục được sử dụng trong bài hướng dẫn bao gồm tên, chức năng và tham 

số như trong bảng sau đây:  

Tên thủ tục Chức năng Tham số 

Find Tìm kiếm thông tin 

theo bảng 

TableName: Tên của 

bảng  

ColumnName: Tên cột 

tìm kiếm 

Key: Từ khóa tìm kiếm 

GetAll Thủ tục lấy hết dữ liệu 

trong một bảng 

TableName: Tên của 

bảng  

 OrderBy: Kiểu sắp xếp 

(asc, desc) 

TotalRowCount Thủ tục dùng để đếm 

số lượng mẫu tin 

trong một bảng theo 

bộ lọc 

TableName: Tên của 

bảng 

Filter: Bộ lọc 

InsertUpdateDelete_Table Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng Table 

Toàn bộ các trường của 

bảng Table 

InsertUpdateDelete_Bills Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng Bills 

Toàn bộ các trường của 

bảng Bills 

InsertUpdateDelete_BillDetails Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng BillsDetails 

Toàn bộ các trường của 

bảng BillsDetails 
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InsertUpdateDelete_Food Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng Food 

Toàn bộ các trường của 

bảng Food 

InsertUpdateDelete_Category Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng Category 

Toàn bộ các trường của 

bảng Category 

InsertUpdateDelete_Role Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng Role 

Toàn bộ các trường của 

bảng Role 

InsertUpdateDelete_Account Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng Account 

Toàn bộ các trường của 

bảng Account 

InsertUpdateDelete_RoleAccount Thủ tục dùng để thêm, 

xóa, sửa nội dung 

bảng RoleAccount 

Toàn bộ các trường của 

bảng RoleAccount 

  

Lưu ý: Để dễ xử lý, chúng tôi gom chung các nội dung thêm, xóa, sửa thành một 

thủ tục duy nhất là InsertUpdateDelete_[Tên bảng], sau đó dùng biến Action để kiểm 

soát. Ví dụ cho thủ tục thêm, xóa, sửa bảng Category:  

CREATE PROCEDURE [dbo].[InsertUpdateDelete_Category] 
    @Id int output, 
    @Name nvarchar(250), 
    @Type int, 
    @Action int 
AS 
IF @Action = 0 
   BEGIN 

INSERT INTO [Category] (Name],[Type])VALUES (@Name,@Type) 
SET @Id = @@identity 

   END 
ELSE IF @Action = 1 
   BEGIN 

UPDATE [Category] SET  
      [Name] = @Name, 

[Type] = @Type 
WHERE [Id] = @Id 

   END 
ELSE IF @Action = 2 
   BEGIN 

DELETE [Category] WHERE [Id] = @Id 
   END 

Độc giả và sinh viên có thể xem thêm trong Lab 1 để biết cách tạo một cơ sở dữ 

liệu hoàn chỉnh với các bảng và các thủ tục. 

2. Tạo mô hình các tầng trong chương trình 

Chúng tôi xây dựng ứng dụng theo kiến trúc mô hình n-tier (tương tự như trong 

Lab 8). Các tầng của kiến trúc được mô tả như hình sau:  
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Tầng Presentation được tạo bằng cách tạo mới một ứng dụng WindowForm, đây 

chính là giao diện chính đầu tiên, sau này sẽ bổ sung các giao diện còn lại. Hai tầng còn 

lại được tạo ra bằng cách thêm Solution cho dự án bằng ClassLibrary (chi tiết xem trong 

Lab 8). Tiếp theo, tầng BusinessLogic chứa ba thư mục, bao gồm:  

● BussinessLayer: Chứa các lớp quản lý các bảng dữ liệu, mỗi một bảng trong cơ 

sở dữ liệu sẽ được ánh xạ thành một lớp 

● DataLayer: Chứa các lớp xử lý dữ liệu, mỗi một thủ tục (StoreProcedure) trong 

cơ sở dữ liệu sẽ tương ứng với một phương thức trong từng lớp. 

● Ultilities: Chứa các lớp đặt tên cho bảng hoặc đặt tên cho các thủ tục 

Còn lại là tầng DataAccess, tầng này có các lớp tổng quát dùng để kết nối và truy 

xuất, xử lý dữ liệu ở mức tổng quát. Các tầng được biểu diễn trong dự án của 

WindowForm như sau:  
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Hai hình sau đây mô tả phần Class Diagram của tầng DataAccess và tầng 

BusinessLogic. 
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3. Xây dựng chương trình tầng Presentation  

Tầng Presentation được xây dựng bằng cách xây dựng một Form chính bao gồm 

các thẻ, mỗi thẻ đảm nhiệm một chức năng nhất định. Các chức Mô đun của giao diện 

chính bao gồm:  

● Mô đun Login/Logout:  Bao gồm các chức năng như Đăng nhập, đăng xuất, đổi 

mật khẩu, xem thông tin tài khoản…  

● Mô đun Đặt bàn: Bao gồm các chức năng quản lý bàn ăn uống của khách như 

lập bàn, gọi món, thanh toán, in hóa đơn…  

● Mô đun Thống kê, báo cáo: Bao gồm các chức năng thống kê báo cáo doanh thu 

của quán theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. 

● Mô đun Hệ thống: Bao gồm các chức năng liên quan đến quản trị hệ thống cơ 

sở dữ liệu như thêm xóa, sửa các bảng, hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền.  

Giao diện chương trình tổng thể như trong hình sau đây:  
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Mô đun Login/Logout: Mô đun này dùng để đăng nhập người dùng, khi người 

dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn nút, nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ kiểm 

tra quyền của người dùng và hiển thị các chức năng tương ứng với quyền đó.  

Sau khi đăng nhập xong, hệ thống sẽ lưu lại tài khoản đã đăng nhập để lưu vào 

cơ sở dữ liệu khi xuất hóa đơn và lưu nhật ký hệ thống. Mô đun này cũng cho phép 

người đã đăng nhập đổi mật khẩu, xem và cập nhật thông tin của tài khoản đăng nhập 

cũng như đăng xuất khỏi hệ thống.  

Mô đun đặt bàn: Mô đun này cho phép nhân viên và người quản lý đặt bàn, gọi 

món, thêm món và thanh toán. Chương trình dùng ListView để hiển thị các bàn trong 

hệ thống với ba trạng thái: Trạng thái bàn trống, trạng thái bàn đã đặt chỗ và trạng thái 

bàn bận (đang có khách).  

Quy trình đặt bàn bắt đầu khi bàn trống, nhân viên sẽ lập bàn và bắt đầu gọi món, 

khi có khách tới, bàn sẽ bận và có thể gọi thêm hoặc xóa món, bước cuối cùng là thanh 

toán. Quy trình thể hiện như hình sau đây:  

 

Giao diện của Mô đun này như hình sau:  
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Các chức năng của giao Mô đun này như sau:  

● Lập bàn: Chuyển đổi thông tin trường Status trong bảng Table từ 0 qua 2. Hủy 

bàn sẽ làm ngược lại, chuyển từ 2 về 0. 

● Thêm/Xóa món: Sẽ cho phép gọi món, khi gọi món hệ thống sẽ thêm mới món 

ăn vào bảng Hóa đơn và chi tiết hóa đơn, sau khi đã gọi món, nhân viên có thể thêm 

bớt hoặc xóa bớt các món đã gọi. Đồng thời ở bước này, bàn sẽ được chuyển về trạng 

thái 1 đồng nghĩa với việc khách đã tới nên bàn sẽ có khách và bận. Giao diện phần 

thêm, xóa món như sau:  

 

● Thanh toán: Bước thanh toán sẽ làm ba việc: 1) Chuyển bàn từ trạng thái 1 về 

trạng thái 0; 2) Cập nhật trạng thái Status về True (đã thanh toán) và 3) Cho phép in 

hóa đơn thanh toán.  Phần này chúng tôi có bổ sung thêm phần thuế và chiết khấu, 

nếu nhân viên nhập vào ô, hệ thống sẽ cập nhật đầy đủ xuống cơ sở dữ liệu, được lưu 

trong bảng Bill.  
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Để in ra được hóa đơn, chúng tôi sử dụng công cụ PrintPreview trong 

WindowsForm và kết hợp với phương thức vẽ chuỗi với công cụ Graphics để vẽ ra vị 

trí phù hợp. Giao diện in hóa đơn như sau:  

 

Mã nguồn sau đây thể hiện việc hóa đơn trong hình trên:  
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Mô đun thống kê/Báo cáo: Mô đun này cho phép nhân viên và người quản lý 

thống kê doanh thu theo các thông tin cho phép. Chúng tôi có sử dụng công cụ 

LiveCharts.Winforms và công cụ vẽ biểu đồ trong WindowForm để biểu diễn hai loại 

biểu đồ Bar và Pie. Các chức năng cho phép thống kê bao gồm:  

● Thống kê doanh thu theo ngày: Cho phép chọn ngày và thống kê doanh thu từng 

bàn của ngày hôm đó.  

● Thống kê doanh thu theo tuần: Cho phép chọn tháng và thống kê doanh thu theo 

từng tuần của tháng đó.  

● Thống kê doanh thu theo tháng: Cho phép chọn năm và thống kê doanh thu của 

12 tháng trong năm 

● Thống kê doanh thu theo 5 năm gần nhất: Hệ thống sẽ vẽ biểu đồ doanh thu 

của 5 năm gần nhất. 

Ngoài ra, mô đun này còn cho phép người dùng kết xuất tập tin JSON và kết xuất 

tập tin XML.  

Phương thức sau đây là một ví dụ về mã nguồn thống kê theo ngày, để hiển thị 

lên hai biểu đồ:  
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Hai phương thức sau đây cho phép kết xuất tập tin JSON và XML:  
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Kết quả giao diện mô đun thống kê theo tuần như sau:  

 

Mô đun Hệ thống: Mô đun này cho phép nhân viên và người quản lý quản trị hệ 

thống các bảng. Hệ thống các bảng bao gồm: 1) Phần quản lý thực phẩm và hóa đơn và 

2) Phần quản lý tài khoản và phân quyền. Mỗi phần sẽ có các nút tương ứng. Giao diện 

của Mô đun này như hình sau:  

 

Phần quản lý thực phẩm sẽ được gom quản lý theo hai bảng, nghĩa là sẽ quản lý 

theo hình thức khóa ngoại. Chương trình sử dụng các ListView và các công cụ phù hợp 

để xử lý khi người dùng lựa chọn từng sản phẩm. Phần quản lý thực phẩm sẽ thực hiện 

trên hai bảng là Category và Food, trước tiên cho phép người dùng thêm xóa, sửa thông 

tin trên bảng Category, sau đó nếu người dùng chọn loại thì các thông tin về thực phẩm 

loại đó sẽ được hiển thị ở phía dưới. Chương trình đồng thời cho phép thêm, xóa, sửa 

thông tin ở bảng Food. 
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Chi tiết về chức năng quản lý thực phẩm, được minh họa như trong hình sau:  

 

Chức năng quản lý người dùng sẽ bao gồm các chức năng như quản lý Account, 

quản lý quyền và phân quyền. Chức năng phân quyền sẽ cho phép người sử dụng lựa 

chọn tài khoản, sau đó chọn hoặc bỏ chọn các quyền trong hệ thống.  

Chức năng phân quyền được thể hiện như trong hình sau:  

 

  



 

158 

4. Đóng gói chương trình 

Để đóng gói và triển khai chương trình, người dùng cần tạo ra một sản phẩm để 

cho phép cài đặt lên máy tính khác. Một lưu ý là muốn đóng gói chương trình hiệu quả, 

thì dòng lệnh kết nối CSDL phải được viết trong tập tin App.config. Khi muốn xuất bản 

để cài đặt ở máy nào, người dùng cần sửa lại địa chỉ Server, cũng như tên Database có 

trong đó. 

Một lưu ý khi muốn triển khai chương trình đó là chương trình phải không còn 

các lỗi logic, nên chương trình sẽ tiến hành kiểm tra trước khi xuất bản, nếu còn tồn tại 

lỗi thì khi xuất bản sẽ không xuất bản được.  

Trong Visual Studio, muốn đóng gói để xuất bản, vào Build, chọn Publish [tên 

chương trình] như hình sau:  

 

Khi đó, hệ thống yêu cầu chọn nơi để xuất bản, bạn chọn thư mục xuất bản, nhấn 

Next: 

 

 Lựa chọn  From a CD-ROM or DVD-ROOM: 
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 Kết quả như sau:  

   

Lúc này, chương trình đã được triển khai tại một thư mục trên máy tính. Nhấp 

chuột vào setup.exe để tiến hành cài đặt:  

  

Sau khi cài đặt xong, người dùng có thể vào Menu Start để chạy ứng dụng như thường 

lệ. Lưu ý là việc cài đặt và thiết lập Database được tiến hành như tại Chủ đề 1. 
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C. Bài tập c 

1. Theo hướng dẫn như trên, hãy xây dựng chức năng Login, Logout cho một ứng dụng 

bất kỳ.  

2. Xây dựng chức năng đặt bàn, gọi món theo quy trình nêu trên 

3. Sử dụng các công cụ PrintDocument và PrintPreview để tạo hóa đơn cho bảng Bill.  

4. Thực hành tập vẽ các loại biểu đồ bằng cách sử dụng công cụ vẽ biểu đồ hoặc cài đặt 

LiveCharts.Winforms trong NuGet Package Manager. 

5. Phân quyền cho người dùng bằng cách sử dụng mô hình phân quyền được gợi ý trong 

phần cơ sở dữ liệu.  
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PHỤ LỤC: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ NHÀ HÀNG  

STT Tên trường Kiểu Null Ghi chú 

 

Bảng Restaurant 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 Name nvarchar(1000)  Tên nhà hàng, mặc định “Chưa đặt tên” 

3 Address nvarchar(3000)  Mặc định “Chưa có địa chỉ” 

4 Phone nvarchar(100)  Mặc định “02633…” 

5 Website nvarchar(1000) x  

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về nhà hàng. Một nhà hàng có thể bao gồm nhiều sảnh 

 

Bảng Hall 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 Name nvarchar(1000) X Mặc định “Chưa đặt tên” 

3 RestaurantID int  Thuộc nhà hàng nào 

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về các sảnh, trong trường hợp nhà hàng có nhiều sảnh. 

Nếu như một nhà hàng lớn có nhiều chi nhánh thì đây chính là chi nhánh.  

 

Bảng Table 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 
TableCode nvarchar(200) 

 
Ký hiệu bàn: Ví dụ: Bàn 2.11, bàn số 11 

sảnh 2.  

3 
Name nvarchar(1000) 

x 
Tên bàn: Ví dụ: Bàn VIP, Bàn Khách 

đặc biệt. 

4 
Status Int 

 
Trạng thái: 0: chưa đặt; 1: Đã đặt; 2: Có 

khách 

5 Seats int x Số chỗ ngồi tối đa 

6 HallID int  Bàn thuộc sảnh nào 

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về bàn ăn. Một bàn sẽ thuộc sảnh nào, bàn chứa tối đa 

bao nhiêu chỗ ngồi.  

 

Bảng FoodCategory 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 
Name nvarchar(1000) 

 
Tên đồ ăn, thức uống, mặc định “Chưa 

đặt tên” 

3 Type int  Đồ ăn (1) hay thức uống (2) 

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về loại đồ ăn, thức uống. Nếu Type = 1 là thức ăn; nếu 

Type = 2 là đồ uống.  
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Bảng Food 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 Name nvarchar(1000)  Tên đồ ăn, mặc định “Chưa đặt tên” 

3 FoodCategoryID int  Thuộc loại đồ ăn, thức uống nào  

4 Price int  Giá, mặc định 0 

5 Notes Nvarchar(3000) X Ghi chú về món ăn  

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về món ăn, món uống và giá của từng món.  

 

Bảng Invoice 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 
Name nvarchar(1000) 

 
Tên hóa đơn, mặc định “Hóa đơn 

thanh toán” 

3 TableID Int  Ngồi bàn nào 

4 
Total Int 

 
Tổng tiền phải thanh toán, mặc định 

0 

5 Discount Float X Số tiền giảm giá, mặc định 0 

6 Tax float X Thuế, mặc định 0 

7 
Status bit 

 
Đã thanh toán hay chưa (1 hoặc 0), 

mặc định 0  

8 
AccountID int 

 
Tài khoản nào đang đăng nhập, mặc 

định 1 

9 
CheckoutDate smalldatetime 

 
Ngày in phiếu, mặc định ngày hiện 

tại 

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về phiếu thu tiền; Biên lai chỉ lưu các thông tin cơ 

bản, chi tiết món ăn sẽ có trong bảng InvoiceDetails.  

 

Bảng InvoiceDetails 

1 ID int  Tự tăng; Khóa chính 

2 InvoiceID int  Thuộc hóa đơn nào 

3 FoodID int  Đồ ăn, thức uống nào 

4 Amount int  Số lượng, mặc định 0 

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về các món ăn và số lượng trong phiếu;  

 

Bảng Account 

1 AccountName nvarchar(100)  Tên tài khoản; Khóa chính 

2 Password nvarchar(200)  Mật khẩu 

3 FullName nvarchar(1000)  Họ tên  

4 Email nvarchar(1000) X  

5 Phone nvarchar(200)   
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6 
DateCreated smalldatetime 

 
Ngày tạo tài khoản, mặc định là ngày 

hôm nay 

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về các tài khoản đăng nhập; Thông tin tài khoản sẽ 

kèm theo Họ và tên, cũng như các thông tin cơ bản khác.  

 

Bảng Role 

1 ID int  Tự tăng, khóa chính 

2 RoleName nvarchar(1000)  Tên quyền 

3 Path nvarchar(3000) X Đường dẫn (hoặc tên Control) 

4 Notes  X  

Ghi chú: Bảng này lưu thông tin về các quyền trong chương trình. Mỗi quyền sẽ có một 

tên quyền: Ví dụ: Quản lý, Kế toán, Nhân viên, … Path lưu trữ thông tin về Control 

hoặc đường dẫn chứa quyền.  

 

 

Bảng RoleAccount 

1 AccountName nvarchar(100)  Khóa chính 

2 RoleID Int  Khóa chính 

3 Actived bit  Có kích hoạt hay không 

4 Notes nvarchar(3000) X Ghi chú 

Ghi chú: Bảng này dùng để phân quyền. Mỗi tài khoản được gắn với 1 quyền và có 

được kích hoạt hay không.  

 


